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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên dự án: Xây dựng trường mầm non Long Xuyên - giai đoạn II (điểm 
trường Triệu Xuyên) 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 15: Cung cấp, lắp đặt thiết bị lớp học 

- Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố 

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói 

- Thời gian thực hiện: 210 ngày 

* Lưu ý: Dự toán gói thầu đang xác định thuế VAT là 10%. Đề nghị nhà 
thầu xác định thuế VAT khi dự thầu là 10%. Việc xác định mức thuế VAT phải 
nộp sẽ được xác định tại thời điểm nghiệm thu khối lượng công việc, hàng hóa, 
lắp đặt hoàn thành, bàn giao hàng hóa. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật 
chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:  

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa 
và các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển, điều kiện khí hậu tại 
nơi hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc vào sự phức tạp của hàng hóa, các yêu cầu 
kỹ thuật chung được nêu cho tất cả các hàng hóa hoặc cho từng loại hàng hóa riêng 
biệt. 

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như tính năng, thông số kỹ thuật, các bản vẽ, 
catalô, các thông số bảo hành… được nêu cho từng loại hàng hóa. Khi nêu yêu cầu, 
các thông số kỹ thuật có thể được mô tả dưới hình thức bảng biểu. Mục đích của phần 
Thông số kỹ thuật là xác định các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan 
theo yêu cầu của gói thầu. Chủ đầu tư phải soạn thảo chi tiết phần Thông số kỹ thuật 
trên cơ sở xem xét đến những yếu tố sau:    

- Thông số kỹ thuật bao gồm các tiêu chuẩn làm căn cứ cho Chủ đầu tư, tổ 
chuyên gia xác minh tính đáp ứng về mặt kỹ thuật và đánh giá E-HSDT. Do đó, nếu 
thông số kỹ thuật được xác định đầy đủ, rõ ràng thì sẽ giúp nhà thầu chuẩn bị tốt E-
HSDT và có tính đáp ứng cao, đồng thời giúp tổ chuyên gia nghiên cứu, đánh giá và 
so sánh các E-HSDT.  

- Thông số kỹ thuật yêu cầu tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho 
hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết 
kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng. 

- Thông số kỹ thuật phải đủ khái quát để tránh gây hạn chế liên quan đến các 
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yêu cầu tay nghề và vật tư thiết bị thường được sử dụng để sản xuất các hàng hóa 
thuộc loại tương tự.  

- Thông số kỹ thuật phải mô tả đầy đủ các yêu cầu liên quan và không giới hạn 
ở những điểm sau đây: 

+ Các tiêu chuẩn về vật liệu, vật tư và tay nghề cần thiết để sản xuất chế tạo 
hàng hóa; 

+ Các yêu cầu chi tiết về thử nghiệm (loại hình và số lần thử); 

+ Các công việc bổ sung khác và/hoặc các dịch vụ liên quan cần thiết để giao 
hàng/hoàn thành đầy đủ; 

+ Các hoạt động cụ thể mà Nhà thầu sẽ phải thực hiện và sự tham gia của Chủ 
đầu tư; 

+ Danh sách các yêu cầu bảo đảm chức năng vận hành cụ thể thuộc phạm vi 
bảo hành và quy định bồi thường thiệt hại nếu các yêu cầu bảo đảm nói trên không 
được thực hiện. 

- Thông số kỹ thuật phải nêu rõ tất cả các đặc tính và yêu cầu về công năng và 
kỹ thuật, bao gồm các giá trị tối đa và tối thiểu được bảo đảm hoặc được chấp nhận, 
tùy theo trường hợp. Nếu cần, Chủ đầu tư phải cung cấp thêm một biểu mẫu đặc biệt 
để Nhà thầu cung cấp các thông tin chi tiết về các đặc tính công năng và kỹ thuật của 
hàng hóa so với các giá trị được bảo đảm hoặc được chấp nhận. 

- Tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ theo yêu cầu tại các mẫu số 01A, 
01B, 01C và 01D Chương IV. Nếu Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung cấp trong E-
HSDT của mình một phần hoặc toàn bộ các thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật 
hoặc các thông tin kỹ thuật khác thì Chủ đầu tư phải quy định rõ tính chất và mức độ 
thông tin yêu cầu và cách trình bày các thông tin đó trong E-HSDT. 

[Nếu yêu cầu cung cấp bản tóm tắt thông số kỹ thuật thì Chủ đầu tư phải ghi 
thông tin vào bảng dưới đây. Nhà thầu sẽ soạn một bảng tương tự để chứng minh 
hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu đó].  

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ 
liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:  

Hạng mục 
số 

Tên 
hàng 
hóa/ 

dịch vụ 
liên 

quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Chủng 
loại 

ST
T 

  

1 1 
Bàn hội 
trường 

- Bàn hội trường được làm từ gỗ MDF sơn phủ PU 
cao cấp.  
- Chân bàn  lượn cong tạo dáng mềm mại.  

Rộng 1200 x 
Sâu 500 x 
Cao 750 mm 
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- Yếm bàn có trang trí phào gỗ và hình quả trám ốp 
nổi 

1 2 
Ghế hội 
trường 

Chất liệu:  Khung và mặt ghế bằng gỗ tự nhiên  
Kiểu dáng: Loại ghế dành cho phòng hội trường, có 
tựa đơn rộng với đường cong đặc biệt, và được 
trang bị 4 chân tĩnh để đảm bảo độ ổn định 
Ghế được tráng lớp sơn PU màu cánh gián đồng bộ 
với màu bàn 

Rộng 430 – 
sâu 520 – 
cao 1050 

2 3 
Màn 
hình 
LED 

Thông số kỹ thuật  
Khoảng cách điểm ảnh: 2mm 
Cấu hình điểm ảnh:1R1G1B SMD 1515 
Mật độ điểm ảnh trên Module: 160 x 80 
Số điểm ảnh trên module:12.800 (dots) 
Kích thước module: 320 x 160 (mm) 
Mật độ điểm ảnh trên m2: 250.000 
IC: ICN series; Kiểu quét: 1/40 scan 
Tần số làm tươi: 3.840 Hz; Tuổi thọ: 100.000 giờ 
Độ sáng (cd/m2): >500 
Thông số kỹ thuật màn hình:  
Kích thước hiển thị màn hình: 4800x2400mm 
Độ phân giải màn hình: 2400x1200 (pitxel) 
Diện tích màn hình: 11,52 (m2); Độ tươi dãy màu 
12-14 bit 
Tốc độ khung hình 60hz; Mức điều chỉnh độ sáng 
(mức) 256 
Số màu hiển thị 4398 tỉ màu 
Điện áp vào VAC220-220V; Tỉ lệ chết điểm 
<0,0003 
Công suất tiêu thụ điện tối đa 457 w/m2 
Công suất tiêu thụ trung bình 152 w/m2 
Lớp bảo vệ IP40; Góc nhìn 140˚/140˚ 
Nhiệt độ hoạt động -20 ~ 50C; Độ ẩm hoạt động 
10% ~ 65% 
Phụ kiện lắp đặt trọn bộ: Card nhận tín hiệu, nguồn, 
hệ thống điện, tín hiệu,... vận chuyển, bàn giao 
hướng dẫn sử dụng màn hình. Khung bằng sắt hộp 
mạ kẽm 20x40mm, ốp viền alu trang trí màn hình, 
nhân công lắp đặt 

  

2 4 
Bộ xử lý 
hình ảnh 

Số card phát tích hợp Tích hợp 3 card phát 
Đầu vào DVI *2, HDMI*2, Audio*1 
Đầu ra  Cổng mạng Gigabit (RJ45)*6 
Cổng điều khiển USB-CFG*1, UART*1 
Độ phân giải tối đa 3.9 triệu điểm ảnh 
Ngang tối đa 8000 điểm ảnh 
Cao tối đa 4000 điểm ảnh 
Điện áp làm việc 100-240VAC 50/60Hz 
Công suất ≤44W 

Kích thước 
480(L) x 
276(W) x 
85(H)mm 
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Nhiệu độ làm việc 0-45℃ 
Độ ẩm làm việc 15-85% 

1 5 
Bảng 
công tác 

– Kích thước : H1200xW1800mm (W: Chiều dài ; 
H: Chiều cao ) 
– Mặt bảng lịch công tác KT: H1200x1800mm làm 
bằng thép từ tính , bề mặt bảng trắng sáng, đẹp, ít 
lóa, công dụng làm bảng viết, đăng thông báo bằng 
viên từ,  làm nền phông máy chiếu. 
– Có thể hít hoặc dính viên nam châm 
– Kẻ ô vuông mờ 5x5cm 
– Khung nhôm hợp kim kiểu bo chuyên dụng, khay 
bút dài 30cm. 

KT: 
H1200xW18
00mm 

1 6 
Bục 
phát 
biểu 

Màu sắc: Màu vân gỗ  
Chất liệu : gỗ công nghiệp sơn PU cao cấp 
Bục tạo hình nổi, phối màu giấy trang trí. 
Phần thân dưới sơn đen. 

Kích Thước: 
W800 x 
D600 x 
H1200 mm 

1 7 
Bục 
tượng 
bác 

Màu sắc: Màu vân gỗ  
Chất liệu : gỗ công nghiệp sơn PU cao cấp 
Bục tượng báckết hợp giấy vân đốm. 
Phần trên bục cách điệu đài sen trang trí. 

Kích thước: 
W800 x 
D600 x 
H1200 mm 

1 8 
Tượng 
Bác 

Tượng Bác Hồ 
Chất Liệu: Thạch cao + Composite trắng 
Kích thước:  Cao 70 

Kích thước: 
70cm 

2 9 

Loa treo 
tường + 
Giá treo 
loa  

Công suất: 500 W / 2000 W 
Dải tần số (-10 dB) 42 Hz - 18 kHz  
Đáp ứng tần số (± 3 dB) 62 Hz - 13 kHz  
Độ nhạy (@ 1m) 100 dB SPL (1W/1m)  
Trở kháng danh định 4 ohms  
Đề nghị Công suất ampli 500 W đến 1000 W vào 4 
ohms  
Tối đa 133 dB SPL  
Phân tán danh nghĩa 90 º x 50 º  
Tần số cắt 2.2 kHz  
Cao tần điều khiển JBL 2414H-C, 1 "trình điều 
khiển nén ra gắn trên Progressive chuyển ™ 
Waveguide  
Tần số thấp điều khiển JBL M115-8A x 2  
Đầu vào nối Neutrik Speakon ® ® NL-4 (x1); 0,25 
trong TS jack điện thoại (x1); song song 

 

2 10 
Cục đẩy 
công 
suất 

Loại 2 kênh 
Mạch công suất Class H 
Công suất 8Ω stereo 600W x 2CH 
Công suất 4Ω stereo 900W x 2CH 
Tần số 20Hz - 20kHz 
Độ nhạy 0.77V/ 1.4V 
Chế độ ra loa Stereo/Bridge/Parallel 
Điện áp vào 220V ～ 240V/ 50Hz 
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2 11 Vang số 

Loại Vang Vang số 
Cấu hình setup 10 
Trở kháng đầu vào micro 2.2 kΩ 
Trở kháng đầu vào nhạc 20 kΩ 
Nguồn sử dụng Cắm điện trực tiếp 
Công nghệ âm thanh Chip DSP 
Bộ vi xử lý 32 bit 
Tần số đáp tuyến 20Hz - 20kHz 
Tổng méo hài (THD) < 0.03% 
Tỉ lệ S/N > 100dB 
Tiện ích phối ghép nhiều thiết bị, chống hú rít tuyệt 
đối, có reverb echo 
Cổng kết nối Micro 6.5mm, XLR, RCA (jac bông 
sen), Cổng quang (Optical) 
Màu sắc Đen 
Phân khúc Cao cấp 

  

2 12 Phụ kiện 
 Zắc kết nối, ổ điện, gen điện, cáp loa …, nhân công 
lắp đặt và setup hệ thống 

  

2 13 
Micro 
không 
dây  

Thông số kỹ thuật 
Khoảng tần số: 640-690MHz 
Số kênh: 100 × 2 
Chế độ sóng: PLL frequency synthesis (PLL) 
Ổn định tần số: ± 10ppm 
Cơ chế nhận tín hiệu: superheterodyne 
Độ nhạy: -90dBm 
Tần số đáp ứng: 60-15000Hz 
Méo hài: ≤1% 
Tỉ lệ nhiễu: ≥50dB 
Audio output: balanced output and mixed output 
Công suất truyền phát: 3-30mW 
Băng tần: FM 
Pin: 2 pin AA 
Nguồn: 100-240V 50-60Hz 12VDC ≥500mA 
(switching power adapter) or 220VAC / 50-60HZ 
12VDC ≥500mA (linear power supply) 
Công suất tiêu thụ: ≤10W 

  

2 14 
MIC 
bục phát 
biểu  

Độ dài dây: 8m 
Loại Capsuie: Tụ điện (Condenser) 
Tần số đáp ứng: 100Hz ~ 16KHz 
Pattem cực: Ultra-Cardioid 
Trở kháng đầu ra: 2KΩ 
Độ nhạy:-44dB ± 2dB 
Cự li thu âm: 20-50cm 
Nguồn cung cấp: DC3V/48V 

  

2 15 
Tủ Rack 
12U 
(Gỗ) 

Được làm từ chất liệu bền đẹp, chắc chắn khi kết 
hợp gỗ dán dày 9mm mặt tráng nhựa và sắt dập mạ 
crôm bóng 
Đáy tủ rack 12U là nơi bố trí 4 bánh xe bằng cao su 

kích thước 
530 (Rộng) 
x 680 (Cao) 
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cao cấp, quay đa hướng, trong đó 2 bánh xe có khóa 
để tránh trôi tủ. Hai bên thành tủ còn được trang bị 
tay xách để vận chuyển đi lên, xuống dễ dàng. 

x 670 (Sâu) 
mm 

1 16 

Biển 
Quốc 
Hiệu 
ĐCSVN
QVMN 

Biển “ĐCSVNQVMN” & Bảng khẩu hiệu Chất liệu 
khung viền nhôm vàng, nền alu đỏ chữ chữ Alu 
vàng bệt 3mm 

Kích Thước: 
D x 600mm 

1 17 

Bộ sao 
vàng 
búa liềm 
bằng 
mica 

Bộ sao vàng búa liềm Alu vàng . Đường kính 50cm   

1 18 

Ốp gỗ 
sân khấu 
hội 
trường  

Chất liệu:  Gỗ công nghiệp MDF 8mm   

1 19 
Phụ kiện 
ốp gỗ 

Phụ kiện + nhân công lắp đặp hoàn thiện ốp gỗ sân 
khấu 

  

2 20 

Điều 
hòa treo 
tường 
24000 
Btu/h 1 
chiều  

Công suất định mức 7,1kw - 24.200 Btu/h 
Nguồn điện áp: 1 pha 220-240V,50Hz/ 220-230V, 
60Hz 
Dòng điện hoạt động 10,3 
Điện năng tiêu thụ 2.140w 
Thông số dàn lạnh 
Dàn lạnh  : Lưu lượng gió Cao m3/phút 22,1; Trung 
bình m3/phút 17;. Thấp m3/phút 12,9; Yên tĩnh 
m3/phút 10,1;Tốc độ quạt 5 cấp yên tĩnh và tự 
động; Độ ồn (Cao/Trung bình/ Thấp dB(A) 49 / 42 / 
37/30; 
Thông số dàn nóng 
Dàn nóng : Máy nén Loại Máy nén Swing dạng kín: 
Công suất đầu ra W 1.100; Môi chất lạnh Loại R-
32; Khối lượng nạp Kg 0,60; Độ ồn 52/49 dB(A)  

  

2 21 

Phụ kiện 
lắp đặt 
máy 
điều hòa 
treo 
tường    

Ống đồng (ống D6/12 hoặc 6/16 dầy 0.7mm) kèm 
bảo ôn cách nhiệt hai đường độc lập : 5m 
 Ống nước thải D21 mềm : 6m 
 Dây điện 2x4 : 20m 
 Át tô mát 1P - 30A  : 1 chiếc 
 giá treo V5 sơn chống rỉ: 1 bộ 
 Gen 25x10 : 10m 
 Vật tư phụ thi công đai vít, bắng dính, băng quấn 
…  
 Nhân công lắp đặt máy điều hòa 

  

1 22 
Rèm cầu 
vồng 

Chất liệu: 100%Polyester kháng khuẩn, chống bụi, 
chống tia UV 
Trọng lượng: 200 g/m2 ± 5% 
Độ lặp: dải tối (Solid) 90mm // dải sáng (sheer) 
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60mm. 
Cản sáng 95-100% 
Bao gồm khung treo phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh 

2 23 

Cây 
nước 
nóng 
lạnh 

Công suất: 640W, Nóng 580W - Lạnh 60W 
Số vòi nước: 2 vòi 
Nhiệt độ nước hãng công bố: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 
10 - 18°C 
Nhiệt độ nước thực tế: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 
18°C (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt 
độ môi trường và thể tích nước lấy ra) 
Năng suất làm nóng, lạnh: Nóng 5 lít/giờ, Lạnh 0.7 
lít/giờ 
Chất liệu bình chứa: Nóng: inox 304 - Lạnh: nhựa 
Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 0.6 lít 
Hệ thống làm lạnh: Làm lạnh bằng chip điện tử 
Điện năng tiêu thụ: 0.64 kWh 
Tiện ích: Có khoang chứa đựng ly tách 
Khay hứng nước Có đèn báo nóng lạnh 
Chế độ an toàn: Khóa vòi nước nóng Công tắc nóng 
lạnh độc lập  

 

1 24 
Tủ đựng 
đồ dùng 

Kích thước: R1000x S450 x C1830mm. 
Tủ thép sơn tĩnh điện phần trên 2 cánh bằng  
khung sắt kính, 2 đợt di động,1 khóa.  
Phần dưới 2 cánh thép mở. Có khoá riêng biệt 

KT: 
1000x450x1
830(mm) 

1 25 
Giá sắt 
5 tầng 

- Giá  có hình chữ nhật đứng được làm bằng được 
làm bằng chất liệu sắt tĩnh điện với thanh trụ làm 
bằng thép hộp chắc chắn. 
- Giá sắtcó 5 tầng để tài liệu kể cả đợt đáycó 2 
khoang rộng, mỗi khoang có 5 tầng để tài liệu và 5 
đợt này cố định được làm bằng thép dầy đảm bảo 
chịu lực tốt khi để tài liệu lên. 
- Giá được thiết kế có 2 hồi giá thoáng, có 2 thanh 
ngang đỡ đợt linh hoạt trong việc để và lấy tài liệu, 
sách đồ dùng khi cần dùng tới. 

Kích thước: 
W2030 x 
D457 x 
H2000 mm 

1 26 
Bộ bàn 
ghế ăn  

Gồm: 1 bàn, 6 ghế, 1 mặt kính 
Chất liệu: Gỗ Xoan ta 
Bàn ăn gỗ xoan 6 ghế mới 100% 

Kích thước 
(cm): Bàn: 
160 x 80 x 
75 cm, Ghế: 
40 x 40 x 
100 cm 

2 27 

Điều 
hoà treo 
tường 
18.000B
TU 1 
chiều 

Điều hòa công suất: 18,100Btu/h 
Công suất định mức 
(Tối thiểu – Tối đa): 5.3 (1.1~5.4) kW  
(Tối thiểu – Tối đa): 18,100 (3,800~18,400) Btu/h  
Nguồn điện:1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 
Hz 
Điện năng tiêu thụ (Tối thiểu – Tối đa):  1.850 
(200-1,950) 
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DÀN LẠNH  
Màu mặt nạ: Trắng sáng 
Lưu lượng gió: Cao: 13 m3/phút; Trung bình: 10,6 
m3/phút; Thấp: 8,6 m3/phút; Yên Tĩnh: 6,5m3/phút 
Tốc độ quạt   5 cấp, êm và tự động 
Độ ồn: 44 / 40 / 35 / 25 dB(A)  (Cao/Trung 
bình/Thấp/Yên Tĩnh) 
DÀN NÓNG  
Màu vỏ máy:Trắng ngà 
Loại:  Máy nén Swing dạng kín 
Công suất đầu ra: 1100 W  
Môi chất lạnh: Loại  R32 
Độ ồn (Cao / Rất thấp): 49 / 43 dB(A)  
Giới hạn hoạt động: 19.4 đến 46 °CDB 

2 28 

Phụ kiện 
lắp đặt 
máy 
điều hòa 
treo 
tường    

Ống đồng (ống D6/12 hoặc 6/16 dầy 0.7mm) kèm 
bảo ôn cách nhiệt hai đường độc lập : 5m 
 Ống nước thải D21 mềm : 6m 
 Dây điện 2x4 : 20m 
 Át tô mát 1P - 30A  : 1 chiếc 
 giá treo V5 sơn chống rỉ: 1 bộ 
 Gen 25x10 : 10m 
 Vật tư phụ thi công đai vít, bắng dính, băng quấn 
…  
 Nhân công lắp đặt máy điều hòa 

  

2 29 

Cây 
nước 
nóng 
lạnh 

Công suất: 640W, Nóng 580W - Lạnh 60W 
Số vòi nước: 2 vòi 
Nhiệt độ nước hãng công bố: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 
10 - 18°C 
Nhiệt độ nước thực tế: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 
18°C (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt 
độ môi trường và thể tích nước lấy ra) 
Năng suất làm nóng, lạnh: Nóng 5 lít/giờ, Lạnh 0.7 
lít/giờ 
Chất liệu bình chứa: Nóng: inox 304 - Lạnh: nhựa 
Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 0.6 lít 
Hệ thống làm lạnh: Làm lạnh bằng chip điện tử 
Điện năng tiêu thụ: 0.64 kWh 
Tiện ích: Có khoang chứa đựng ly tách 
Khay hứng nước Có đèn báo nóng lạnh 
Chế độ an toàn: Khóa vòi nước nóng Công tắc nóng 
lạnh độc lập  

 

1 30 
Giá phơi 
khăn 

Giá phơi khăn hình cây thông chuyên dùng để phơi 
khăn trong trường học 
Thiết kế gồm 13 thanh phơi, có thể phơi được 13x4 
= 52 khăn, đảm bảo khăn nhanh khô thoáng. 
Chất liệu inox SUS201 

KT: 
D1000x500
xC1000 
(mm) 
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1 31 
Giá để 
dép 

Giá gỗ 2 tầng được sản xuất bằng chất liệu gỗ thông 
tự nhiên được sơn phủ bóng bền đẹp, dày dặn chắc 
chắn, bề mặt mịn, hàng chắc nặng kết cấu vững 
chãi. 

Kích thước: 
D120*C90*
S30cm 

1 32 
Xốp trải 
nền 

Chất liệu Xốp EVA( hạt nhựa nguyên sinh) 
Độ dày 10mm 
Màu vân gỗ 

Kích thước: 
60x60 cm 

1 33 
Tủ đựng 
ca cốc 
inox 

Chất liệu: inox + cánh mika chống va đập 
Thiết kế gồm 3 tầng vỉ và 1 tầng đáy, mỗi tầng vỉ 
úp được ~24 ca cốc inox loại đường kính 7cm. 
Cánh mika nẹp inox chắc chắn. Cạnh tủ có lỗ thông 
thoáng, dưới đáy tủ có khay hứng nước tháo lắp dễ 
dàng. 

Kích thước: 
600x250xC9
00 (mm) 

1 34 

Tủ để 
đồ dùng 
cá nhân 
của trẻ 
18 ô 

Tủ để đồ học sinh có 18 ngăn riêng biệt, sử dụng 
bản lề cố định không tháo được cánh đảm bảo an 
toàn khi sử dụng. 
Chất liệu: gỗ tự nhiên       
Màu sắc: gỗ tự  nhiên  
Kiểu dáng: liền khối 

Kích thước: 
D30*C30*S
30cm/ô 

1 35 

Tủ đựng 
chăn, 
màn, 
chiếu 

– Chất liệu : Bằng sắt sơn tĩnh điện 
– Tủ có 2 đợt chia thành 3 ngăn, các cánh mở riêng 
biệt, các khoang thông nhau. 
– Mỗi cánh có 1 tay nắm nhựa phù hợp với các trẻ 
nhỏ. 

Kích thước: 
D160*C128
*S40cm 

1 36 

Thùng 
đựng rác 
có nắp 
đậy 

Chất liệu nhựa siêu bền, có tính dẻo và chịu lực tốt. 
Chất liệu nhựa PP không độc hại, không gây mùi 
khó chịu. 
Thao tác mở nắp bằng cách đạp chân vào bàn đạp, 
vừa sạch sẽ, vừa tiện lợi.  

Kích thước: 
30,5cm x 
26cm x 
36cm 

1 37 
Bàn ghế 
của trẻ 
5-6 tuổi 

Bao gồm 1 bàn + 2 ghế:  
Bàn: Mặt bàn Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng; 
Chân bằng inox bền đẹp, chắc chắn, có thể gấp gọn 
được.Chân lót nhựa chống xước nền nhà, tránh va 
chạm. 
Ghế:  Toàn bộ mặt, tựa và chân ghế làm bằng Gỗ 
cao su ghép thanh sơn phủ bóng. 

Bàn: 
D90*R48*C 
50cm 
Ghế : cao 
28cm 

1 38 
Bộ bàn 
ghế giáo 
viên 

Bao gồm 1 bàn + 2 ghế:  
Bàn: Mặt bàn Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng; 
Chân bằng inox bền đẹp, chắc chắn, có thể gấp gọn 
được.Chân lót nhựa chống xước nền nhà, tránh va 
chạm. 
Ghế:  Toàn bộ mặt, tựa và chân ghế làm bằng Gỗ 
cao su ghép thanh sơn phủ bóng. 

Bàn: 
D90*R48*C 
50cm 
Ghế : cao 
28cm 

1 39 

Giá để  
đồ chơi 
và học 
liệu 

Chất liệu: Gỗ cao su ghép thanh phủ bóng 2 mặt AB 
Giá gỗ 3 tầng có hậu 

Kích thước:  
D100*C70*
S30cm 
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2 40 
Tivi 75 
icnh 

Loại tivi: Smart Tivi75 inch4K 
- Hiển thị: Led; Độ phân giải: 3,840 x 2,160 (4K 
UHD); Engine Hình ảnh Crystal Processor 4K 
- Âm thanh: Adaptive Sound; Object Tracking 
Sound: OTS Lite; Q-Symphony: Yes; Đầu ra âm 
thanh (RMS): 20W; Loại loa: 2CH; Kết nối đa 
phòng: No 
- Smart Service: Operating System: Tizen™ Smart 
TV; Bixby: Yes; Works with AI Speaker: Google 
Assistant (SG only); Trình duyệt Web: Có 
- Hệ thống: Truyền thanh Kỹ thuật số: DVB-T2; Bộ 
dò đài Analog: Yes; Data Broadcasting: HbbTV 
2.0.3(SG); TV Key Support: Yes 
- Kết nối: Wi-Fi: Yes; Bluetooth: Yes (BT5.2); 
HDMI: 3; HDMI (High Frame Rate): 4K 60Hz (for 
HDMI 1/2/3); HDMI Audio Return Channel: 
eARC/ARC; Anynet+ (HDMI-CEC): Có; USB: 2 x 
USB-A; Ethernet (LAN): 1; Cổng Digital Audio 
Out (Optical): 1; RF In (Terrestrial / Cable input): 
1/1(Common Use for Terrestrial)/0 
- Power & Eco Solution: Tiêu chuẩn tiết kiệm năng 
lượng: 5; Cảm biến Eco: Yes 
- Phụ kiện: Điều khiển từ xa, cáp nguồn, hướng dẫn 
người dùng 

Kích thước: 
75 icnh 

2 41 
Giá treo 
TV 

Thiết kế cứng cáp, chịu lực tốt, dễ lắp đặt. 
Tháo lắp dễ dàng khi phải thay đổi vị trí treo tivi 
mới. 
Treo tivi gọn gàng, tiết kiệm diện tích phòng. 
Khung treo tivi phù hợp với mọi tivi có kích thước 
60-85 inch. 

  

2 42 

Điều 
hòa treo 
tường 
24000 
Btu/h 1 
chiều  

Công suất định mức 7,1kw - 24.200 Btu/h 
Nguồn điện áp: 1 pha 220-240V,50Hz/ 220-230V, 
60Hz 
Dòng điện hoạt động 10,3 
Điện năng tiêu thụ 2.140w 
Thông số dàn lạnh 
Dàn lạnh  : Lưu lượng gió Cao m3/phút 22,1; Trung 
bình m3/phút 17;. Thấp m3/phút 12,9; Yên tĩnh 
m3/phút 10,1;Tốc độ quạt 5 cấp yên tĩnh và tự 
động; Độ ồn (Cao/Trung bình/ Thấp dB(A) 49 / 42 / 
37/30; 
Thông số dàn nóng 
Dàn nóng : Máy nén Loại Máy nén Swing dạng kín: 
Công suất đầu ra W 1.100; Môi chất lạnh Loại R-
32; Khối lượng nạp Kg 0,60; Độ ồn 52/49 dB(A)  

  

2 43 
Phụ kiện 
lắp đặt 
máy 

Ống đồng (ống D6/12 hoặc 6/16 dầy 0.7mm) kèm 
bảo ôn cách nhiệt hai đường độc lập : 5m 
 Ống nước thải D21 mềm : 6m 
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điều hòa 
treo 
tường    

 Dây điện 2x4 : 20m 
 Át tô mát 1P - 30A  : 1 chiếc 
 giá treo V5 sơn chống rỉ: 1 bộ 
 Gen 25x10 : 10m 
 Vật tư phụ thi công đai vít, bắng dính, băng quấn 
…  
 Nhân công lắp đặt máy điều hòa 

2 44 
Máy 
tính để 
bàn 

Chíp xử lý: Intel Core i3-14100 Processor (4 nhân, 
8 luồng, upto 4.7GHz), 12MB Cache) 
Bộ nhớ Ram: 8GB DDR5 4800MHz (1x8GB) 
Ổ cứng: 512GB SSD M.2 PCIe NVMe 
Kết nối không dây: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 1 x 
RJ45 (1 Gbps) 
Bàn phím + chuột: Kèm bàn phím & chuột 
Card đồ họa: Intel UHD Graphics 730 

  

2 45 

Màn 
hình 
máy 
tính:  

Màn hình máy tính:  
Kích thước mặc định: 21.5 inch 
Công nghệ tấm nền: VA 
Phân giải điểm ảnh: FHD - 1920 x 1080 
Độ sáng hiển thị: 250 cd/m2 (typical) 
Tần số quét màn: 100 Hz 
Thời gian đáp ứng:5ms GTG (Fast), 8ms GTG 
Chỉ số màu sắc: 16.7 triệu màu - 72% NTSC (CIE 
1931) 
Hỗ trợ tiêu chuẩn: VESA (100 mm x 100 mm) 
Cổng cắm kết nối: 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x 
DisplayPort 1.2 
Phụ kiện trong hộp: Dây nguồn , cáp DisplayPort 

  

2 46 
Máy in 
đen 
trắng 

Loại máy: In laser trắng đen 
Chức năng: In wifi In 1 mặt 
Chất lượng in (độ nét): 2400 x 600 dpi 
Thời gian in trang đầu tiên: 7.8 giây 
Tốc độ in: 18 trang/phút 
Hộp mực kèm theo in được (Độ phủ 5%/A4): 
Khoảng 800 - 1200 trang A4 (độ phủ 5%) 
Bộ nhớ (In được file tối đa): 32 MB 
Công nghệ tích hợp: In không dây 
Cổng kết nối: USB 2.0 
Kết nối không dây: Wifi 
Khay chứa giấy đã in: 100 tờ 
Khay nạp giấy: 150 tờ 

  

2 47 
Loa 
mini 

Tổng công suất đầu ra (RMS) 2W + 2W 
Bộ điều khiển 2.75" full-range driver 
Phản hồi thường xuyên 80Hz - 19kHz 
Đầu vào âm thanh USB, AUX, Bluetooth 
Phiên bản Bluetooth V5.3 
Mức độ ồn ≤ 25dB (A) 
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1 48 
Giường 
lưới 

– Vải giường lưới mầm non được làm từ vải lưới 
sợi thủy tinh phủ nhựa nhập khẩu 
– Khung giường làm bằng sắt kẽm tròn phi 21 và 
inox 201 gia cố 
– Chân giường nhựa đúc PP siêu bền, an toàn 

Kích thước: 
Dài x Rộng 
x Cao 
(120x60x10)
cm 

2 49 

Cây 
nước 
nóng 
lạnh 

Công suất: 640W, Nóng 580W - Lạnh 60W 
Số vòi nước: 2 vòi 
Nhiệt độ nước hãng công bố: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 
10 - 18°C 
Nhiệt độ nước thực tế: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 
18°C (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt 
độ môi trường và thể tích nước lấy ra) 
Năng suất làm nóng, lạnh: Nóng 5 lít/giờ, Lạnh 0.7 
lít/giờ 
Chất liệu bình chứa: Nóng: inox 304 - Lạnh: nhựa 
Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 0.6 lít 
Hệ thống làm lạnh: Làm lạnh bằng chip điện tử 
Điện năng tiêu thụ: 0.64 kWh 
Tiện ích: Có khoang chứa đựng ly tách 
Khay hứng nước Có đèn báo nóng lạnh 
Chế độ an toàn: Khóa vòi nước nóng Công tắc nóng 
lạnh độc lập  

 

2 50 
Máy sấy 
khô tay 

– Lượng điện tiêu thụ : 
+ Sấy ấm : 1400W 
+ Sấy mát : 550W 
– Chất liệu : nhựa ABS 
– Màu hoàn thiện : màu trắng 
– Nguồn : AC 220 – 240V/ 50Hz 

 

1 51 
Rèm cầu 
vồng 

Chất liệu: 100%Polyester kháng khuẩn, chống bụi, 
chống tia UV 
Trọng lượng: 200 g/m2 ± 5% 
Độ lặp: dải tối (Solid) 90mm // dải sáng (sheer) 
60mm. 
Cản sáng 95-100% 
Bao gồm khung treo phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh 

  

3 52 
Mô hình 
hàm 
răng 

Mô hình hàm răng bằng nhựa giúp các bé học tập 
một cách trực quan sinh động. Mô hình làm từ chất 
liệu nhựa cao cấp rất an toàn và thân thiện với trẻ sử 
dụng. 

  

3 53 
Vòng 
thể dục 
to 

Vòng thể dục dẹt đường kính 50cm 
Chất liệu: nhựa an toàn cho trẻ 

  

3 54 
Vòng 
thể dục 
nhỏ 

Vòng thể dục dẹt đường kính 40cm 
Chất liệu: nhựa an toàn cho trẻ 

  

3 55 
Gậy thể 
dục nhỏ 

Sản phẩm được làm từ nhựa PP bo tròn 2 đầu an 
toàn cho bé 

Size: 30Cm 
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3 56 Xắc xô 
Sản phẩm được làm từ nhựa PP, thép lá mạ an toàn 
cho bé 

Loại lớn 
đường kính 
18Cm 

3 57 
Cổng 
chui 

Bộ gồm 4 cổng với màu sắc khác nhau Bộ sản 
phẩm nhập khẩu được làm bằng chất liệu nhựa 
nguyên sinh không pha tạp chất giúp đảm bảo an 
toàn cho sức khoẻ của các bé, cũng như độ chắc 
chắn, bền đẹp của sản phẩm. 

Kích thước 
1 cổng: 
56x28x81C
m. 

3 58 
Gậy thể 
dục to 

Sản phẩm được làm từ nhựa PP bo tròn 2 đầu an 
toàn cho bé 

Size: 50Cm 

3 59 
Cột ném 
bóng 

- Tích hợp đa năng 6 trong 1: Cột ném bóng rổ, 
Khung thành bóng đá, bộ đánh golf, Trò ném vòng, 
Gấu phát nhạc, Bộ cảm ứng âm thanh ghi điểm 
- Cột bóng rổ điều chỉnh được chiều cao từ 1m15 
tới 1m56 phù hợp với độ tuổi của bé 
- Kết hợp nhiều môn thể thao cho bé rèn luyện thể 
chất, phát triển toàn diện 
- Phù hợp với nhiều bé cùng chơi tại gia đình, 
trường mầm non, khu vui chơi.... 
- Chất liệu: Nhựa nguyên sinh dày dặn, chắc chắn, 
an toàn cho bé 

Kích thước: 
dài 56cm, 
rộng 46cm, 
cao từ 115-
156cm 

3 60 
Bóng 
các loại 

Sản phẩm được làm từ nhựa PP an toàn cho bé Bóng phi 10 

3 61 
Đồ chơi 
Bowling 

Bộ đồ chơi bao gồm 10 con ky cao 20Cm đánh số 
từ 1 đến 10 kèm theo quả bóng có vấu đường kính 
8Cm. Chất liệu nhựa an toàn cho bé 

  

3 62 
Dây 
thừng 

Loại không dãn, chiều dài KT 2500mm, đường kính 
KT 10mm. 

  

3 63 
Kéo thủ 
công 

Kéo học sinh Loại kéo nhỏ dành cho học sinh làm 
thủ công, được làm bằng kim loại không gỉ, mũi 
kéo tròn để bảo vệ an toàn cho trẻ khi sử dụng. Tay 
cầm bằng nhựa giúp cắt nhẹ nhàng, không đau tay 

  

3 64 
Kéo văn 
phòng 

- Làm bằng nhựa ABS độ bền cao. 
- Lưỡi kéo không bị gỉ sét. 

Kích thước 
178,5 mm 

3 65 

Đồ chơi 
dụng cụ 
chăm 
sóc cây 

Bằng nhựa an toàn cho bé, gồm: Bình tưới, xẻng, 
cuốc, xới, cào 

  

3 66 
Bộ lắp 
ráp kỹ 
thuật 

Chất liệu:  Gỗ tự nhiên Gồm : ốc, vít, cờ lê, búa, ê 
tô, bàn kỹ thuật, hộp đựng dụng cụ. 
Dùng để mô tả các chi tiết, công cụ cho trẻ tập và 
thao tác sử dụng, và chơi với các dụng cụ sửa chữa 
đồ dùng trong gia dình và công xưởng 

  

3 67 
Bộ xếp 
hình xây 
dựng  

Chất liệu: Gỗ tự nhiên 
Màu sắc: Sơn nhiều màu. 
Bằng gỗ. Gồm 51 khối trụ, tam giác, chữ nhật, chữ 
nhật khuyết cầu, bán nguyệt khuyết cầu, khối chữ 

  



194 
 

 

X. Khối chuẩn 35x35x35mm. Hộp gỗ 
360x310x40mm. 

3 68 
Bộ luồn 
hạt 

Chất liệu: Gỗ cao cấp, thép uốn, sơn phù hợp Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn dành cho đồ 
chơi 
Sản phẩm gồm những hạt gỗ nhỏ nhiều hình thù và 
màu sắc được lồng trong một hệ thống dây thép uốn 
sơn tĩnh điện và gắn vào đế gỗ 

  

3 69 
Bộ lắp 
ghép  

Bộ lắp ghép 55 chi tiếtđược làm bằng nhựa cao cấp, 
an toàn cho bé. Các mảnh ghép có màu sắc nổi bật 
bắt mắt thu hút sự chú ý của bé. 

 Mỗi chi tiết 
có kích 
thước  
8,5x8,5x1.5
cm   

3 70 

Đồ chơi 
các 
phương 
tiện giao 
thông 

Chất liệu: Gỗ tự nhiên 
Màu sắc: Sơn nhiều màu 
Bằng Gỗ, Gồm 4 loại phương tiện giao thông : xe 
tải, xe thùng, xe đông lạnh, xe chở gỗ 

  

3 71 
Bộ lắp 
ráp xe 
lửa 

Chất liệu: Bằng Gỗ. 
Màu sắc: Sơn nhiều màu sắc 
Gồm các hình khối tam giác, trụ tròn, vuông, chữ 
nhật, bán nguyệt. 
Gồm 42 chi tiết, lắp ráp thành đoàn tàu nhờ các toa 
liên kết bằng khớp nối. 
Có dây kéo. 

  

3 72 
Bộ sa 
bàn giao 
thông  

Bằng nhựa thể hiện nút giao thông, 
KT: 600x600mm và đèn tín hiệu, bục giao thông; 
phương tiện: xe đạp, ô tô, xe máy, người đi bộ và 
một số ký hiệu biển báo thông thường. 

  

3 73 

Bộ động 
vật sống 
dưới 
nước 

Chất liệu: Nhựa nguyên sinh 
Chi tiết: Gồm khoảng 10 loại động vật kích thước 
tối thiểu 1 loại 35x35x35 mm gồm : tôm , tôm hùm, 
bạch tuộc, sao biển, cá heo, cá voi, hải cẩu , thú mỏ 
vịt , cá các loại. 

  

3 74 

Bộ động 
vật sống 
trong 
rừng 

Vật liệu bằng nhựa. Gồm các loại động vật sống 
trong rừng. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu 
(35x35x35)mm. Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn 

  

3 75 

Bộ động 
vật nuôi 
trong 
gia đình 

Vật liệu bằng nhựa. Gồm các loại động vật nuôi 
trong nhà. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu 
(35x35x35)mm. Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. 

  

3 76 
Bộ côn 
trùng 

Vật liệu bằng nhựa. Gồm khoảng 10 loại động vật 
kích thước tối thiểu 1 loại 35x35x35 mm gồm: bọ 
cạp, ve sầu, rệp, dán, chuồn chuồn, dế, bọ xít, bọ 
cánh cứng, ong, bọ hung 

  



195 
 

 

3 77 
Cân chia 
vạch 

Loại đồ chơi phát triển trí tuệ giúp bé làm quen với 
cân nặng thông qua các quả cân nhiều màu sắc có 
khối lượng khác nhau.  
Bằng nhựa, có chia vach, và các chi tiết để cân kích 
thước tối thiểu 1 chi tiết 35 x 35 x 35mm. 

  

3 78 
Nam 
châm 
thẳng 

Chất liệu: Nam châm 
Màu sắc: Phối màu xanh đỏ 

  

3 79 Kính lúp 
Chất liệu: Kính 
Kích thước: Phi 100mm 

  

3 80 
Bể chơi 
với cát 
và nước  

Bộ sản phẩm bao gồm: 
1 bàn chơi cát nước. KT: 60 x 60 x 43.5 (cm) 
1 túi phụ kiện : Xô, chậu, xẻng, cào dùng để xúc 
cát. Ngoài ra còn gồm hình các con vật biển như rùa 
biển, sao biển… 
Chất liệu: Nhựa HDPE nguyên sinh. 

  

3 81 
Ghép 
nút lớn 

Bộ ghép nút lớn 164 chi tiết được đúc từ nhựa 
nguyên sinh, an toàn cho bé. Bộ sản phẩm được 
đựng trong túi trong suốt, có quai xách tiện lợi. 

  

3 82 
Bộ ghép 
hình hoa 

Bộ ghép hình hoa 135 chi tiết nhựa an toàn ABS ko 
mùi, không độc hại, an toàn cho bé khi sử dụng. 
Các chi tiết có thể ghép nối với nhau thông qua 
khớp nối linh hoạt, từ đó tạo ra nhiều hình dạng 
khác nhau, cho bé thỏa sức sáng tạo. 

  

3 83 
Bảng 
chun 
học toán 

Bảng chun học toán 64 cọc bằng nhựa KT: 
200x200mm trên bảng có các mấu (tù đầu) thẳng 
hàng dọc và ngang để mắc chun và các sợi chun 
nhiều màu sắc. 

  

3 84 
Đồng hồ 
học số, 
học hình  

Chất liệu sản phẩm: Gỗ đặc, cùng sơn bề mặt đã 
được kiểm định về độ an toàn  
Màu sắc: thu hút giác quan của bé 
Thiết kế nhỏ gọn, cho bé dễ cầm nắm, di chuyển. 

  

3 85 
Bàn tính 
học đếm  

Chất liệu: Bằng gỗ 
Màu sắc: Sơn nhiều màu 
Chân đế 260x72x40mm, có 5 cọc, mỗi cọc có 6 
vòng đếm. 
Một bộ chữ số từ 0-9 và các dấu cộng, trừ, bằng. 

  

3 86 

Bộ làm 
quen với 
toán (5-
6 tuổi) 

183 chi tiết, in 2 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 
900g/m2. Sản phẩm phủ PVE. Mỗi chi tiết là một 
hình ảnh hấp dẫn, nhiều màu sắc, được thiết kế như 
một đồ chơi an toàn. 

  

3 87 
Bộ hình 
khối   

Chất liệu: Gỗ tự nhiên 
Màu sắc: Sơn nhiều màu 
Gồm ba khối hình bằng Gỗ (chữ nhật, vuông, tam 
giác) và hai khối hình bằng nhựa (trụ, cầu). Kích 
thước chuẩn 80x80x80mm. Các khối chế tạo rỗng. 
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3 88 
Bộ nhận 
biết hình 
phẳng 

Nhận biết hình phẳng 8 chi tiết. Chất liệu:  nhưa an 
toàn cho bé 

  

3 89 
Bộ que 
tính 

Bộ 20 que tính nhựa dài 12Cm. Chất liệu: nhựa an  
toàn cho  bé 

  

3 90 
Bảng 
quay 2 
mặt 

Bảng quay 2 mặt 1 mặt từ trắng hoặc xanh, 1 mặt nỉ 
nhám. 
- Bảng di động trên khung với bánh xe có chốt hãm. 
- Khung chân bảng làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện 
cao cấp có thể điểu chỉnh độ cao dễ dàng thuận tiện 
cho cô và bé. 
- Chân bảng có thể tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho 
việc vận chuyển. 
- Các góc bảng, chân bảng có đầu bịt bằng nhựa, 
tránh sắc nhọn, tạo tính thẩm mỹ. 
Kích thước: 800 x 1200(mm). 

  

3 91 
Bộ dụng 
cụ lao 
động 

Chất liệu: Nhựa nguyên sinh 
Chi tiết: Gồm: Bình tưới, xẻng, cuốc, xới , cào 

  

3 92 
Bộ đồ 
chơi nhà 
bếp 

Chất liệu: Nhựa tổng hợp Bộ sản phẩm gồm khoảng 
20 món vật dụng mô phỏng đầy đủ các đồ dùng 
thiết yếu trong bếp như: Nồi, bếp ga, ấm chén, 
muốn, dao, thớt… 

  

3 93 

Bộ đồ 
chơi đồ 
dùng gia 
đình 

Kích thước: 18x14Cm , 1 giường 19 x8 Cm , 1 bàn , 
1 ghế băng dài, 2 ghế nhỏ giúp trẻ xác định và phân 
biệt các vật dụng trong nhà 
Chất liệu: Bằng Nhựa  

  

3 94 

Bộ đồ 
chơi đồ 
dùng ăn 
uống 

 Sản phẩm làm từ nhựa PP đúc theo các loại vật 
dụng ăn uống quen thuộc. Bộ sản phẩm gồm: Bát, 
đũa, đĩa, tô, muỗng, ấm trà, chén trà, rổ, khay đựng. 

  

3 95 
Bộ trang 
phục 
nấu ăn 

Chất liệu: Vải 
Chi tiết: Gồm có nón, tạp dề. Mô phỏng trang phục 
của nghề nấu ăn. 

  

3 96 
Búp bê 
bé trai 

Chất liệu : từ các hạt nhựa nguyên sinh được đúc 
liền khối, phẩm màu không gây kích ứng da, 100% 
không chì đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng, 
chiều cao khoảng 350mm. 

  

3 97 
Búp bê 
bé gái 

Chất liệu : từ các hạt nhựa nguyên sinh được đúc 
liền khối, phẩm màu không gây kích ứng da, 100% 
không chì đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng, 
chiều cao khoảng 350mm. 

  

3 98 
Bộ trang 
phục 
công an 

Bao gồm:  quần áo, nón, gậy, súng nhựa, còi, dây 
nịt 
Chất liệu: vải kate thoáng mát 
Size từ 1 đến 8 tuổi 
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3 99 
Doanh 
trại bộ 
đội 

Kích thước: 10×7(cm) 
Chất liệu: Bằng giấy 
Màu sắc: Phối các màu 
Độ tuổi: Trong độ tuổi mầm non 
Bằng giấy Duplex định lượng 450g/m2x2, có chân 
đế, in 2 mặt 4 màu. Nội dung gồm 17 chi tiết, các 
hoạt động của bộ đội trong doanh trại. 

  

3 
10
0 

Bộ trang 
phục bộ 
đội 

Quần áo + nón mô phỏng theo trang phục của nghề 
bộ đội.  
Được làm từ chất liệu vải cotton mềm mịn  

  

3 
10
1 

Bộ trang 
phục 
công 
nhân 

Quần áo + nón mô phỏng theo nghề nghiệp công 
nhân lao động miền bắc. Chất liệu: vải cotton 
thoáng mát 

  

3 
10
2 

Bộ dụng 
cụ bác 
sỹ 

Bộ 10 món: Ống nghe Kim tiêm Mắt kính Kính lúp 
Cây đè lưỡi Kéo Kẹp… 
Chất liệu: nhựa an toàn cho trẻ 

  

3 
10
3 

Bộ trang 
phục 
bác sỹ 

Áo + nón mô phỏng theo trang phục của nghề 
nghiệp bác sĩ 
Chất liệu: vải cotton thoáng mát 

  

3 
10
4 

Gạch 
xây 
dựng  

33 viên gạch nhựa 2 lỗ kích thước: 140x70x35mm, 
9 viên gạch nhựa 2 lỗ kích thước: 70x70x35mm. 
Bộ dụng cụ gồm: Thước, bay, bàn xoa, dao xây, quả 
d 

  

3 
10
5 

Hàng 
rào lắp 
ghép lớn 

Bằng nhựa ép, có nan ghép với nhau thành tấm kích 
thước: 40x30Cm 

  

3 
10
6 

Dụng cụ 
gõ đệm 
theo 
phách 
nhịp 

Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp ( Song Loan, 
Phách Tre, Nhịp Gõ Gáo Dừa, Phách Gỗ) 

  

1 
10
7 

Giá phơi 
khăn 

Giá phơi khăn hình cây thông chuyên dùng để phơi 
khăn trong trường học 
Thiết kế gồm 13 thanh phơi, có thể phơi được 13x4 
= 52 khăn, đảm bảo khăn nhanh khô thoáng. 
Chất liệu inox SUS201 

KT: 
D90xR45xC
90(cm) 

1 
10
8 

Giá để 
dép 

Giá gỗ 2 tầng được sản xuất bằng chất liệu gỗ thông 
tự nhiên được sơn phủ bóng bền đẹp, dày dặn chắc 
chắn, bề mặt mịn, hàng chắc nặng kết cấu vững 
chãi. 

Kích thước: 
D120*C90*
S30cm 

1 
10
9 

Xốp trải 
nền 

Chất liệu Xốp EVA( hạt nhựa nguyên sinh) 
Độ dày 10mm 
Màu vân gỗ 

Kích thước: 
60x60 cm 

1 
11
0 

Tủ đựng 
ca cốc 
inox 

Chất liệu: inox + cánh mika chống va đập 
Thiết kế gồm 3 tầng vỉ và 1 tầng đáy, mỗi tầng vỉ 
úp được ~24 ca cốc inox loại đường kính 7cm. 

Kích thước: 
600x250xC9
00 (mm) 
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Cánh mika nẹp inox chắc chắn. Cạnh tủ có lỗ thông 
thoáng, dưới đáy tủ có khay hứng nước tháo lắp dễ 
dàng. 

1 
11
1 

Tủ để 
đồ dùng 
cá nhân 
của trẻ 
18 ô 

Tủ để đồ học sinh có 18 ngăn riêng biệt, sử dụng 
bản lề cố định không tháo được cánh đảm bảo an 
toàn khi sử dụng. 
Chất liệu: gỗ tự nhiên       
Màu sắc: gỗ tự  nhiên  
Kiểu dáng: liền khối 

Kích thước: 
D30*C30*S
30cm/ô 

1 
11
2 

Tủ đựng 
chăn, 
màn, 
chiếu 

– Chất liệu : Bằng sắt sơn tĩnh điện 
– Tủ có 2 đợt chia thành 3 ngăn, các cánh mở riêng 
biệt, các khoang thông nhau. 
– Mỗi cánh có 1 tay nắm nhựa phù hợp với các trẻ 
nhỏ. 

Kích thước: 
D160*C128
*S40cm 

1 
11
3 

Thùng 
đựng rác 
có nắp 
đậy 

Chất liệu nhựa siêu bền, có tính dẻo và chịu lực tốt. 
Chất liệu nhựa PP không độc hại, không gây mùi 
khó chịu. 
Thao tác mở nắp bằng cách đạp chân vào bàn đạp, 
vừa sạch sẽ, vừa tiện lợi.  

Kích thước: 
30,5cm x 
26cm x 
36cm 

1 
11
4 

Bàn ghế 
của trẻ 
4-5 tuổi  

Bao gồm 1 bàn + 2 ghế:  
Bàn: Mặt bàn Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng; 
Chân bằng inox bền đẹp, chắc chắn, có thể gấp gọn 
được.Chân lót nhựa chống xước nền nhà, tránh va 
chạm. 
Ghế:  Toàn bộ mặt, tựa và chân ghế làm bằng Gỗ 
cao su ghép thanh sơn phủ bóng. 

Bàn: 
D90*R48*C 
50cm 
Ghế : cao 
28cm 

1 
11
5 

Bộ bàn 
ghế giáo 
viên 

Bao gồm 1 bàn + 2 ghế:  
Bàn: Mặt bàn Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng; 
Chân bằng inox bền đẹp, chắc chắn, có thể gấp gọn 
được.Chân lót nhựa chống xước nền nhà, tránh va 
chạm. 
Ghế:  Toàn bộ mặt, tựa và chân ghế làm bằng Gỗ 
cao su ghép thanh sơn phủ bóng. 

Bàn: 
D90*R48*C 
50cm 
Ghế : cao 
28cm 

1 
11
6 

Giá để  
đồ chơi 
và học 
liệu 

Chất liệu: Gỗ cao su ghép thanh phủ bóng 2 mặt AB 
Giá gỗ 3 tầng có hậu 

Kích thước:  
D100*C70*
S30cm 

2 
11
7 

Tivi 75 
icnh 

Loại tivi: Smart Tivi75 inch4K 
- Hiển thị: Led; Độ phân giải: 3,840 x 2,160 (4K 
UHD); Engine Hình ảnh Crystal Processor 4K 
- Âm thanh: Adaptive Sound; Object Tracking 
Sound: OTS Lite; Q-Symphony: Yes; Đầu ra âm 
thanh (RMS): 20W; Loại loa: 2CH; Kết nối đa 
phòng: No 
- Smart Service: Operating System: Tizen™ Smart 
TV; Bixby: Yes; Works with AI Speaker: Google 
Assistant (SG only); Trình duyệt Web: Có 
- Hệ thống: Truyền thanh Kỹ thuật số: DVB-T2; Bộ 

Kích thước: 
75 icnh 
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dò đài Analog: Yes; Data Broadcasting: HbbTV 
2.0.3(SG); TV Key Support: Yes 
- Kết nối: Wi-Fi: Yes; Bluetooth: Yes (BT5.2); 
HDMI: 3; HDMI (High Frame Rate): 4K 60Hz (for 
HDMI 1/2/3); HDMI Audio Return Channel: 
eARC/ARC; Anynet+ (HDMI-CEC): Có; USB: 2 x 
USB-A; Ethernet (LAN): 1; Cổng Digital Audio 
Out (Optical): 1; RF In (Terrestrial / Cable input): 
1/1(Common Use for Terrestrial)/0 
- Power & Eco Solution: Tiêu chuẩn tiết kiệm năng 
lượng: 5; Cảm biến Eco: Yes 
- Phụ kiện: Điều khiển từ xa, cáp nguồn, hướng dẫn 
người dùng 

2 
11
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Giá treo 
TV 

Thiết kế cứng cáp, chịu lực tốt, dễ lắp đặt. 
Tháo lắp dễ dàng khi phải thay đổi vị trí treo tivi 
mới. 
Treo tivi gọn gàng, tiết kiệm diện tích phòng. 
Khung treo tivi phù hợp với mọi tivi có kích thước 
60-85 inch. 
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Điều 
hòa treo 
tường 
24000 
Btu/h 1 
chiều  

Công suất định mức 7,1kw - 24.200 Btu/h 
Nguồn điện áp: 1 pha 220-240V,50Hz/ 220-230V, 
60Hz 
Dòng điện hoạt động 10,3 
Điện năng tiêu thụ 2.140w 
Thông số dàn lạnh 
Dàn lạnh  : Lưu lượng gió Cao m3/phút 22,1; Trung 
bình m3/phút 17;. Thấp m3/phút 12,9; Yên tĩnh 
m3/phút 10,1;Tốc độ quạt 5 cấp yên tĩnh và tự 
động; Độ ồn (Cao/Trung bình/ Thấp dB(A) 49 / 42 / 
37/30; 
Thông số dàn nóng 
Dàn nóng : Máy nén Loại Máy nén Swing dạng kín: 
Công suất đầu ra W 1.100; Môi chất lạnh Loại R-
32; Khối lượng nạp Kg 0,60; Độ ồn 52/49 dB(A)  

  

2 
12
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Phụ kiện 
lắp đặt 
máy 
điều hòa 
treo 
tường    

Ống đồng (ống D6/12 hoặc 6/16 dầy 0.7mm) kèm 
bảo ôn cách nhiệt hai đường độc lập : 5m 
 Ống nước thải D21 mềm : 6m 
 Dây điện 2x4 : 20m 
 Át tô mát 1P - 30A  : 1 chiếc 
 giá treo V5 sơn chống rỉ: 1 bộ 
 Gen 25x10 : 10m 
 Vật tư phụ thi công đai vít, bắng dính, băng quấn 
…  
 Nhân công lắp đặt máy điều hòa 

  

2 
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Máy 
tính để 
bàn 

Chíp xử lý: Intel Core i3-14100 Processor (4 nhân, 
8 luồng, upto 4.7GHz), 12MB Cache) 
Bộ nhớ Ram: 8GB DDR5 4800MHz (1x8GB) 
Ổ cứng: 512GB SSD M.2 PCIe NVMe 
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Kết nối không dây: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 1 x 
RJ45 (1 Gbps) 
Bàn phím + chuột: Kèm bàn phím & chuột 
Card đồ họa: Intel UHD Graphics 730 

2 
12
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Màn 
hình 
máy 
tính:  

Màn hình máy tính:  
Kích thước mặc định: 21.5 inch 
Công nghệ tấm nền: VA 
Phân giải điểm ảnh: FHD - 1920 x 1080 
Độ sáng hiển thị: 250 cd/m2 (typical) 
Tần số quét màn: 100 Hz 
Thời gian đáp ứng:5ms GTG (Fast), 8ms GTG 
Chỉ số màu sắc: 16.7 triệu màu - 72% NTSC (CIE 
1931) 
Hỗ trợ tiêu chuẩn: VESA (100 mm x 100 mm) 
Cổng cắm kết nối: 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x 
DisplayPort 1.2 
Phụ kiện trong hộp: Dây nguồn , cáp DisplayPort 

  

2 
12
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Máy in 
đen 
trắng 

Loại máy: In laser trắng đen 
Chức năng: In wifi In 1 mặt 
Chất lượng in (độ nét): 2400 x 600 dpi 
Thời gian in trang đầu tiên: 7.8 giây 
Tốc độ in: 18 trang/phút 
Hộp mực kèm theo in được (Độ phủ 5%/A4): 
Khoảng 800 - 1200 trang A4 (độ phủ 5%) 
Bộ nhớ (In được file tối đa): 32 MB 
Công nghệ tích hợp: In không dây 
Cổng kết nối: USB 2.0 
Kết nối không dây: Wifi 
Khay chứa giấy đã in: 100 tờ 
Khay nạp giấy: 150 tờ 

  

2 
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Loa 
mini 

Tổng công suất đầu ra (RMS) 2W + 2W 
Bộ điều khiển 2.75" full-range driver 
Phản hồi thường xuyên 80Hz - 19kHz 
Đầu vào âm thanh USB, AUX, Bluetooth 
Phiên bản Bluetooth V5.3 
Mức độ ồn ≤ 25dB (A) 

  

1 
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Giường 
lưới 

– Vải giường lưới mầm non được làm từ vải lưới 
sợi thủy tinh phủ nhựa nhập khẩu 
– Khung giường làm bằng sắt kẽm tròn phi 21 và 
inox 201 gia cố 
– Chân giường nhựa đúc PP siêu bền, an toàn 

Kích thước: 
Dài x Rộng 
x Cao 
(120x60x10)
cm 

2 
12
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Cây 
nước 
nóng 
lạnh 

Công suất: 640W, Nóng 580W - Lạnh 60W 
Số vòi nước: 2 vòi 
Nhiệt độ nước hãng công bố: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 
10 - 18°C 
Nhiệt độ nước thực tế: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 
18°C (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt 
độ môi trường và thể tích nước lấy ra) 
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Năng suất làm nóng, lạnh: Nóng 5 lít/giờ, Lạnh 0.7 
lít/giờ 
Chất liệu bình chứa: Nóng: inox 304 - Lạnh: nhựa 
Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 0.6 lít 
Hệ thống làm lạnh: Làm lạnh bằng chip điện tử 
Điện năng tiêu thụ: 0.64 kWh 
Tiện ích: Có khoang chứa đựng ly tách 
Khay hứng nước Có đèn báo nóng lạnh 
Chế độ an toàn: Khóa vòi nước nóng Công tắc nóng 
lạnh độc lập  

2 
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Máy sấy 
khô tay 

– Lượng điện tiêu thụ : 
+ Sấy ấm : 1400W 
+ Sấy mát : 550W 
– Chất liệu : nhựa ABS 
– Màu hoàn thiện : màu trắng 
– Nguồn : AC 220 – 240V/ 50Hz 

 

1 
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Rèm cầu 
vồng 

Chất liệu: 100%Polyester kháng khuẩn, chống bụi, 
chống tia UV 
Trọng lượng: 200 g/m2 ± 5% 
Độ lặp: dải tối (Solid) 90mm // dải sáng (sheer) 
60mm. 
Cản sáng 95-100% 
Bao gồm khung treo phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh 
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Mô hình 
hàm 
răng 

Mô hình hàm răng bằng nhựa giúp các bé học tập 
một cách trực quan sinh động. Mô hình làm từ chất 
liệu nhựa cao cấp rất an toàn và thân thiện với trẻ sử 
dụng. 

  

3 
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Vòng 
thể dục 
to 

Vòng thể dục dẹt đường kính 50cm 
Chất liệu: nhựa an toàn cho trẻ 

  

3 
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Vòng 
thể dục 
nhỏ 

Vòng thể dục dẹt đường kính 40cm 
Chất liệu: nhựa an toàn cho trẻ 
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Gậy thể 
dục nhỏ 

Sản phẩm được làm từ nhựa PP bo tròn 2 đầu an 
toàn cho bé 

Size: 30Cm 

3 
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Xắc xô 
Sản phẩm được làm từ nhựa PP, thép lá mạ an toàn 
cho bé 

Loại lớn 
đường kính 
18Cm 

3 
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Cổng 
chui 

Bộ gồm 4 cổng với màu sắc khác nhau Bộ sản 
phẩm nhập khẩu được làm bằng chất liệu nhựa 
nguyên sinh không pha tạp chất giúp đảm bảo an 
toàn cho sức khoẻ của các bé, cũng như độ chắc 
chắn, bền đẹp của sản phẩm. 

Kích thước 
1 cổng: 
56x28x81C
m. 

3 
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Gậy thể 
dục to 

Sản phẩm được làm từ nhựa PP bo tròn 2 đầu an 
toàn cho bé 

Size: 50Cm 

3 
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Cột ném 
bóng 

- Tích hợp đa năng 6 trong 1: Cột ném bóng rổ, 
Khung thành bóng đá, bộ đánh golf, Trò ném vòng, 

Kích thước: 
dài 56cm, 
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Gấu phát nhạc, Bộ cảm ứng âm thanh ghi điểm 
- Cột bóng rổ điều chỉnh được chiều cao từ 1m15 
tới 1m56 phù hợp với độ tuổi của bé 
- Kết hợp nhiều môn thể thao cho bé rèn luyện thể 
chất, phát triển toàn diện 
- Phù hợp với nhiều bé cùng chơi tại gia đình, 
trường mầm non, khu vui chơi.... 
- Chất liệu: Nhựa nguyên sinh dày dặn, chắc chắn, 
an toàn cho bé 

rộng 46cm, 
cao từ 115-
156cm 

3 
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Đồ chơi 
Bowling 

Bộ đồ chơi bao gồm 10 con ky cao 20Cm đánh số 
từ 1 đến 10 kèm theo quả bóng có vấu đường kính 
8Cm. Chất liệu nhựa an toàn cho bé 
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Dây 
thừng 

Loại không dãn, chiều dài KT 2500mm, đường kính 
KT 10mm. 
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Kéo thủ 
công 

Kéo học sinh Loại kéo nhỏ dành cho học sinh làm 
thủ công, được làm bằng kim loại không gỉ, mũi 
kéo tròn để bảo vệ an toàn cho trẻ khi sử dụng. Tay 
cầm bằng nhựa giúp cắt nhẹ nhàng, không đau tay 

  

3 
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Kéo văn 
phòng 

- Làm bằng nhựa ABS độ bền cao. 
- Lưỡi kéo không bị gỉ sét. 

Kích thước 
178,5 mm 

3 
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Đồ chơi 
dụng cụ 
chăm 
sóc cây 

Bằng nhựa an toàn cho bé, gồm: Bình tưới, xẻng, 
cuốc, xới, cào 
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Bộ lắp 
ráp kỹ 
thuật 

Chất liệu:  Gỗ tự nhiên Gồm : ốc, vít, cờ lê, búa, ê 
tô, bàn kỹ thuật, hộp đựng dụng cụ. 
Dùng để mô tả các chi tiết, công cụ cho trẻ tập và 
thao tác sử dụng, và chơi với các dụng cụ sửa chữa 
đồ dùng trong gia dình và công xưởng 
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Bộ xếp 
hình xây 
dựng  

Chất liệu: Gỗ tự nhiên 
Màu sắc: Sơn nhiều màu. 
Bằng gỗ. Gồm 51 khối trụ, tam giác, chữ nhật, chữ 
nhật khuyết cầu, bán nguyệt khuyết cầu, khối chữ 
X. Khối chuẩn 35x35x35mm. Hộp gỗ 
360x310x40mm. 
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Bộ luồn 
hạt 

Chất liệu: Gỗ cao cấp, thép uốn, sơn phù hợp Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn dành cho đồ 
chơi 
Sản phẩm gồm những hạt gỗ nhỏ nhiều hình thù và 
màu sắc được lồng trong một hệ thống dây thép uốn 
sơn tĩnh điện và gắn vào đế gỗ 
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Bộ lắp 
ghép  

Bộ lắp ghép 55 chi tiếtđược làm bằng nhựa cao cấp, 
an toàn cho bé. Các mảnh ghép có màu sắc nổi bật 
bắt mắt thu hút sự chú ý của bé. 

 Mỗi chi tiết 
có kích 
thước  
8,5x8,5x1.5
cm   
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Đồ chơi 
các 
phương 
tiện giao 
thông 

Chất liệu: Gỗ tự nhiên 
Màu sắc: Sơn nhiều màu 
Bằng Gỗ, Gồm 4 loại phương tiện giao thông : xe 
tải, xe thùng, xe đông lạnh, xe chở gỗ 
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Bộ lắp 
ráp xe 
lửa 

Chất liệu: Bằng Gỗ. 
Màu sắc: Sơn nhiều màu sắc 
Gồm các hình khối tam giác, trụ tròn, vuông, chữ 
nhật, bán nguyệt. 
Gồm 42 chi tiết, lắp ráp thành đoàn tàu nhờ các toa 
liên kết bằng khớp nối. 
Có dây kéo. 
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Bộ sa 
bàn giao 
thông  

Bằng nhựa thể hiện nút giao thông, 
KT: 600x600mm và đèn tín hiệu, bục giao thông; 
phương tiện: xe đạp, ô tô, xe máy, người đi bộ và 
một số ký hiệu biển báo thông thường. 
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Bộ động 
vật sống 
dưới 
nước 

Chất liệu: Nhựa nguyên sinh 
Chi tiết: Gồm khoảng 10 loại động vật kích thước 
tối thiểu 1 loại 35x35x35 mm gồm : tôm , tôm hùm, 
bạch tuộc, sao biển, cá heo, cá voi, hải cẩu , thú mỏ 
vịt , cá các loại. 
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Bộ động 
vật sống 
trong 
rừng 

Vật liệu bằng nhựa. Gồm các loại động vật sống 
trong rừng. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu 
(35x35x35)mm. Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn 
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Bộ động 
vật nuôi 
trong 
gia đình 

Vật liệu bằng nhựa. Gồm các loại động vật nuôi 
trong nhà. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu 
(35x35x35)mm. Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. 
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Bộ côn 
trùng 

Vật liệu bằng nhựa. Gồm khoảng 10 loại động vật 
kích thước tối thiểu 1 loại 35x35x35 mm gồm: bọ 
cạp, ve sầu, rệp, dán, chuồn chuồn, dế, bọ xít, bọ 
cánh cứng, ong, bọ hung 
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Cân chia 
vạch 

Loại đồ chơi phát triển trí tuệ giúp bé làm quen với 
cân nặng thông qua các quả cân nhiều màu sắc có 
khối lượng khác nhau.  
Bằng nhựa, có chia vach, và các chi tiết để cân kích 
thước tối thiểu 1 chi tiết 35 x 35 x 35mm. 
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Nam 
châm 
thẳng 

Chất liệu: Nam châm 
Màu sắc: Phối màu xanh đỏ 
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Kính lúp 
Chất liệu: Kính 
Kích thước: Phi 100mm 
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Bể chơi 
với cát 
và nước  

Bộ sản phẩm bao gồm: 
1 bàn chơi cát nước. KT: 60 x 60 x 43.5 (cm) 
1 túi phụ kiện : Xô, chậu, xẻng, cào dùng để xúc 
cát. Ngoài ra còn gồm hình các con vật biển như rùa 
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biển, sao biển… 
Chất liệu: Nhựa HDPE nguyên sinh. 

3 
15
7 

Ghép 
nút lớn 

Bộ ghép nút lớn 164 chi tiết được đúc từ nhựa 
nguyên sinh, an toàn cho bé. Bộ sản phẩm được 
đựng trong túi trong suốt, có quai xách tiện lợi. 
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Bộ ghép 
hình hoa 

Bộ ghép hình hoa 135 chi tiết nhựa an toàn ABS ko 
mùi, không độc hại, an toàn cho bé khi sử dụng. 
Các chi tiết có thể ghép nối với nhau thông qua 
khớp nối linh hoạt, từ đó tạo ra nhiều hình dạng 
khác nhau, cho bé thỏa sức sáng tạo. 
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Bảng 
chun 
học toán 

Bảng chun học toán 64 cọc bằng nhựa KT: 
200x200mm trên bảng có các mấu (tù đầu) thẳng 
hàng dọc và ngang để mắc chun và các sợi chun 
nhiều màu sắc. 
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Bàn tính 
học đếm  

Chất liệu: Bằng gỗ 
Màu sắc: Sơn nhiều màu 
Chân đế 260x72x40mm, có 5 cọc, mỗi cọc có 6 
vòng đếm. 
Một bộ chữ số từ 0-9 và các dấu cộng, trừ, bằng. 
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Bộ làm 
quen với 
toán  (4-
5 tuổi)   

109 chi tiết, in 2 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 
900g/m². Sản phẩm phủ PVE.. Mỗi chi tiết là một 
hình ảnh hấp dẫn, nhiều màu sắc, được thiết kế như 
một đồ chơi an toàn. 
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Bộ hình 
khối   

Chất liệu: Gỗ tự nhiên 
Màu sắc: Sơn nhiều màu 
Gồm ba khối hình bằng Gỗ (chữ nhật, vuông, tam 
giác) và hai khối hình bằng nhựa (trụ, cầu). Kích 
thước chuẩn 80x80x80mm. Các khối chế tạo rỗng. 
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Bộ nhận 
biết hình 
phẳng 

Nhận biết hình phẳng 8 chi tiết. Chất liệu:  nhưa an 
toàn cho bé 
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Bộ que 
tính 

Bộ 20 que tính nhựa dài 12Cm. Chất liệu: nhựa an  
toàn cho  bé 
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Bảng 
quay 2 
mặt 

Bảng quay 2 mặt 1 mặt từ trắng hoặc xanh, 1 mặt nỉ 
nhám. 
- Bảng di động trên khung với bánh xe có chốt hãm. 
- Khung chân bảng làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện 
cao cấp có thể điểu chỉnh độ cao dễ dàng thuận tiện 
cho cô và bé. 
- Chân bảng có thể tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho 
việc vận chuyển. 
- Các góc bảng, chân bảng có đầu bịt bằng nhựa, 
tránh sắc nhọn, tạo tính thẩm mỹ. 
Kích thước: 800 x 1200(mm). 
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Bộ dụng 
cụ lao 
động 

Chất liệu: Nhựa nguyên sinh 
Chi tiết: Gồm: Bình tưới, xẻng, cuốc, xới , cào 
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Bộ đồ 
chơi nhà 
bếp 

Chất liệu: Nhựa tổng hợp Bộ sản phẩm gồm khoảng 
20 món vật dụng mô phỏng đầy đủ các đồ dùng 
thiết yếu trong bếp như: Nồi, bếp ga, ấm chén, 
muốn, dao, thớt… 
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Bộ đồ 
chơi đồ 
dùng gia 
đình 

Kích thước: 18x14Cm , 1 giường 19 x8 Cm , 1 bàn , 
1 ghế băng dài, 2 ghế nhỏ giúp trẻ xác định và phân 
biệt các vật dụng trong nhà 
Chất liệu: Bằng Nhựa  
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Bộ đồ 
chơi đồ 
dùng ăn 
uống 

 Sản phẩm làm từ nhựa PP đúc theo các loại vật 
dụng ăn uống quen thuộc. Bộ sản phẩm gồm: Bát, 
đũa, đĩa, tô, muỗng, ấm trà, chén trà, rổ, khay đựng. 
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Bộ trang 
phục 
nấu ăn 

Chất liệu: Vải 
Chi tiết: Gồm có nón, tạp dề. Mô phỏng trang phục 
của nghề nấu ăn. 
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Búp bê 
bé trai 

Chất liệu : từ các hạt nhựa nguyên sinh được đúc 
liền khối, phẩm màu không gây kích ứng da, 100% 
không chì đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng, 
chiều cao khoảng 350mm. 
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Búp bê 
bé gái 

Chất liệu : từ các hạt nhựa nguyên sinh được đúc 
liền khối, phẩm màu không gây kích ứng da, 100% 
không chì đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng, 
chiều cao khoảng 350mm. 
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Bộ trang 
phục 
công an 

Bao gồm:  quần áo, nón, gậy, súng nhựa, còi, dây 
nịt 
Chất liệu: vải kate thoáng mát 
Size từ 1 đến 8 tuổi 
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Doanh 
trại bộ 
đội 

Kích thước: 10×7(cm) 
Chất liệu: Bằng giấy 
Màu sắc: Phối các màu 
Độ tuổi: Trong độ tuổi mầm non 
Bằng giấy Duplex định lượng 450g/m2x2, có chân 
đế, in 2 mặt 4 màu. Nội dung gồm 17 chi tiết, các 
hoạt động của bộ đội trong doanh trại. 
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Bộ trang 
phục bộ 
đội 

Quần áo + nón mô phỏng theo trang phục của nghề 
bộ đội.  
Được làm từ chất liệu vải cotton mềm mịn  
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Bộ trang 
phục 
công 
nhân 

Quần áo + nón mô phỏng theo nghề nghiệp công 
nhân lao động miền bắc. Chất liệu: vải cotton 
thoáng mát 
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Bộ dụng 
cụ bác 
sỹ 

Bộ 10 món: Ống nghe Kim tiêm Mắt kính Kính lúp 
Cây đè lưỡi Kéo Kẹp… 
Chất liệu: nhựa an toàn cho trẻ 
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Bộ trang 
phục 
bác sỹ 

Áo + nón mô phỏng theo trang phục của nghề 
nghiệp bác sĩ 
Chất liệu: vải cotton thoáng mát 

  



206 
 

 

3 
17
9 

Gạch 
xây 
dựng  

33 viên gạch nhựa 2 lỗ kích thước: 140x70x35mm, 
9 viên gạch nhựa 2 lỗ kích thước: 70x70x35mm. 
Bộ dụng cụ gồm: Thước, bay, bàn xoa, dao xây, quả 
d 
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Hàng 
rào lắp 
ghép lớn 

Bằng nhựa ép, có nan ghép với nhau thành tấm kích 
thước: 40x30Cm 
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Dụng cụ 
gõ đệm 
theo 
phách 
nhịp 

Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp ( Song Loan, 
Phách Tre, Nhịp Gõ Gáo Dừa, Phách Gỗ) 
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Giá phơi 
khăn 

Giá phơi khăn hình cây thông chuyên dùng để phơi 
khăn trong trường học 
Thiết kế gồm 13 thanh phơi, có thể phơi được 13x4 
= 52 khăn, đảm bảo khăn nhanh khô thoáng. 
Chất liệu inox SUS201 

KT: 
D90xR45xC
90(cm) 

1 
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Giá để 
dép 

Giá gỗ 2 tầng được sản xuất bằng chất liệu gỗ thông 
tự nhiên được sơn phủ bóng bền đẹp, dày dặn chắc 
chắn, bề mặt mịn, hàng chắc nặng kết cấu vững 
chãi. 

Kích thước: 
D120*C90*
S30cm 
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Xốp trải 
nền 

Chất liệu Xốp EVA( hạt nhựa nguyên sinh) 
Độ dày 10mm 
Màu vân gỗ 

Kích thước: 
60x60 cm 
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Tủ đựng 
ca cốc 
inox 

Chất liệu: inox + cánh mika chống va đập 
Thiết kế gồm 3 tầng vỉ và 1 tầng đáy, mỗi tầng vỉ 
úp được ~24 ca cốc inox loại đường kính 7cm. 
Cánh mika nẹp inox chắc chắn. Cạnh tủ có lỗ thông 
thoáng, dưới đáy tủ có khay hứng nước tháo lắp dễ 
dàng. 

Kích thước: 
600x250xC9
00 (mm) 
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Tủ để 
đồ dùng 
cá nhân 
của trẻ 
18 ô 

Tủ để đồ học sinh có 18 ngăn riêng biệt, sử dụng 
bản lề cố định không tháo được cánh đảm bảo an 
toàn khi sử dụng. 
Chất liệu: gỗ tự nhiên       
Màu sắc: gỗ tự  nhiên  
Kiểu dáng: liền khối 

Kích thước: 
D30*C30*S
30cm/ô 
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Tủ đựng 
chăn, 
màn, 
chiếu 

– Chất liệu : Bằng sắt sơn tĩnh điện 
– Tủ có 2 đợt chia thành 3 ngăn, các cánh mở riêng 
biệt, các khoang thông nhau. 
– Mỗi cánh có 1 tay nắm nhựa phù hợp với các trẻ 
nhỏ. 

Kích thước: 
D160*C128
*S40cm 
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Thùng 
đựng rác 
có nắp 
đậy 

Chất liệu nhựa siêu bền, có tính dẻo và chịu lực tốt. 
Chất liệu nhựa PP không độc hại, không gây mùi 
khó chịu. 
Thao tác mở nắp bằng cách đạp chân vào bàn đạp, 
vừa sạch sẽ, vừa tiện lợi.  

Kích thước: 
30,5cm x 
26cm x 
36cm 
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Bàn ghế 
của trẻ 
3-4 tuổi 

Bao gồm 1 bàn + 2 ghế:  
Bàn: Mặt bàn Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng; 
Chân bằng inox bền đẹp, chắc chắn, có thể gấp gọn 
được.Chân lót nhựa chống xước nền nhà, tránh va 
chạm. 
Ghế:  Toàn bộ mặt, tựa và chân ghế làm bằng Gỗ 
cao su ghép thanh sơn phủ bóng. 

Bàn: 
D90*R48*C 
40cm 
Ghế : cao 
26cm 

1 
19
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Bộ bàn 
ghế giáo 
viên 

Bao gồm 1 bàn + 2 ghế:  
Bàn: Mặt bàn Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng; 
Chân bằng inox bền đẹp, chắc chắn, có thể gấp gọn 
được.Chân lót nhựa chống xước nền nhà, tránh va 
chạm. 
Ghế:  Toàn bộ mặt, tựa và chân ghế làm bằng Gỗ 
cao su ghép thanh sơn phủ bóng. 

Bàn: 
D90*R48*C 
50cm 
Ghế : cao 
28cm 

1 
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Giá để  
đồ chơi 
và học 
liệu 

Chất liệu: Gỗ cao su ghép thanh phủ bóng 2 mặt AB 
Giá gỗ 3 tầng có hậu 

Kích thước:  
D100*C70*
S30cm 

2 
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Tivi 75 
icnh 

Loại tivi: Smart Tivi75 inch4K 
- Hiển thị: Led; Độ phân giải: 3,840 x 2,160 (4K 
UHD); Engine Hình ảnh Crystal Processor 4K 
- Âm thanh: Adaptive Sound; Object Tracking 
Sound: OTS Lite; Q-Symphony: Yes; Đầu ra âm 
thanh (RMS): 20W; Loại loa: 2CH; Kết nối đa 
phòng: No 
- Smart Service: Operating System: Tizen™ Smart 
TV; Bixby: Yes; Works with AI Speaker: Google 
Assistant (SG only); Trình duyệt Web: Có 
- Hệ thống: Truyền thanh Kỹ thuật số: DVB-T2; Bộ 
dò đài Analog: Yes; Data Broadcasting: HbbTV 
2.0.3(SG); TV Key Support: Yes 
- Kết nối: Wi-Fi: Yes; Bluetooth: Yes (BT5.2); 
HDMI: 3; HDMI (High Frame Rate): 4K 60Hz (for 
HDMI 1/2/3); HDMI Audio Return Channel: 
eARC/ARC; Anynet+ (HDMI-CEC): Có; USB: 2 x 
USB-A; Ethernet (LAN): 1; Cổng Digital Audio 
Out (Optical): 1; RF In (Terrestrial / Cable input): 
1/1(Common Use for Terrestrial)/0 
- Power & Eco Solution: Tiêu chuẩn tiết kiệm năng 
lượng: 5; Cảm biến Eco: Yes 
- Phụ kiện: Điều khiển từ xa, cáp nguồn, hướng dẫn 
người dùng 

Kích thước: 
75 icnh 
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Giá treo 
TV 

Thiết kế cứng cáp, chịu lực tốt, dễ lắp đặt. 
Tháo lắp dễ dàng khi phải thay đổi vị trí treo tivi 
mới. 
Treo tivi gọn gàng, tiết kiệm diện tích phòng. 
Khung treo tivi phù hợp với mọi tivi có kích thước 
60-85 inch. 
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Điều 
hòa treo 
tường 
24000 
Btu/h 1 
chiều  

Công suất định mức 7,1kw - 24.200 Btu/h 
Nguồn điện áp: 1 pha 220-240V,50Hz/ 220-230V, 
60Hz 
Dòng điện hoạt động 10,3 
Điện năng tiêu thụ 2.140w 
Thông số dàn lạnh 
Dàn lạnh  : Lưu lượng gió Cao m3/phút 22,1; Trung 
bình m3/phút 17;. Thấp m3/phút 12,9; Yên tĩnh 
m3/phút 10,1;Tốc độ quạt 5 cấp yên tĩnh và tự 
động; Độ ồn (Cao/Trung bình/ Thấp dB(A) 49 / 42 / 
37/30; 
Thông số dàn nóng 
Dàn nóng : Máy nén Loại Máy nén Swing dạng kín: 
Công suất đầu ra W 1.100; Môi chất lạnh Loại R-
32; Khối lượng nạp Kg 0,60; Độ ồn 52/49 dB(A)  
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Phụ kiện 
lắp đặt 
máy 
điều hòa 
treo 
tường    

Ống đồng (ống D6/12 hoặc 6/16 dầy 0.7mm) kèm 
bảo ôn cách nhiệt hai đường độc lập : 5m 
 Ống nước thải D21 mềm : 6m 
 Dây điện 2x4 : 20m 
 Át tô mát 1P - 30A  : 1 chiếc 
 giá treo V5 sơn chống rỉ: 1 bộ 
 Gen 25x10 : 10m 
 Vật tư phụ thi công đai vít, bắng dính, băng quấn 
…  
 Nhân công lắp đặt máy điều hòa 
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Máy 
tính để 
bàn 

Chíp xử lý: Intel Core i3-14100 Processor (4 nhân, 
8 luồng, upto 4.7GHz), 12MB Cache) 
Bộ nhớ Ram: 8GB DDR5 4800MHz (1x8GB) 
Ổ cứng: 512GB SSD M.2 PCIe NVMe 
Kết nối không dây: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 1 x 
RJ45 (1 Gbps) 
Bàn phím + chuột: Kèm bàn phím & chuột 
Card đồ họa: Intel UHD Graphics 730 
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Màn 
hình 
máy 
tính:  

Màn hình máy tính:  
Kích thước mặc định: 21.5 inch 
Công nghệ tấm nền: VA 
Phân giải điểm ảnh: FHD - 1920 x 1080 
Độ sáng hiển thị: 250 cd/m2 (typical) 
Tần số quét màn: 100 Hz 
Thời gian đáp ứng:5ms GTG (Fast), 8ms GTG 
Chỉ số màu sắc: 16.7 triệu màu - 72% NTSC (CIE 
1931) 
Hỗ trợ tiêu chuẩn: VESA (100 mm x 100 mm) 
Cổng cắm kết nối: 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x 
DisplayPort 1.2 
Phụ kiện trong hộp: Dây nguồn , cáp DisplayPort 
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Máy in 
đen 
trắng 

Loại máy: In laser trắng đen 
Chức năng: In wifi In 1 mặt 
Chất lượng in (độ nét): 2400 x 600 dpi 
Thời gian in trang đầu tiên: 7.8 giây 
Tốc độ in: 18 trang/phút 
Hộp mực kèm theo in được (Độ phủ 5%/A4): 
Khoảng 800 - 1200 trang A4 (độ phủ 5%) 
Bộ nhớ (In được file tối đa): 32 MB 
Công nghệ tích hợp: In không dây 
Cổng kết nối: USB 2.0 
Kết nối không dây: Wifi 
Khay chứa giấy đã in: 100 tờ 
Khay nạp giấy: 150 tờ 
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Loa 
mini 

Tổng công suất đầu ra (RMS) 2W + 2W 
Bộ điều khiển 2.75" full-range driver 
Phản hồi thường xuyên 80Hz - 19kHz 
Đầu vào âm thanh USB, AUX, Bluetooth 
Phiên bản Bluetooth V5.3 
Mức độ ồn ≤ 25dB (A) 
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Giường 
lưới 

– Vải giường lưới mầm non được làm từ vải lưới 
sợi thủy tinh phủ nhựa nhập khẩu 
– Khung giường làm bằng sắt kẽm tròn phi 21 và 
inox 201 gia cố 
– Chân giường nhựa đúc PP siêu bền, an toàn 

Kích thước: 
Dài x Rộng 
x Cao 
(120x60x10)
cm 

2 
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Cây 
nước 
nóng 
lạnh 

Công suất: 640W, Nóng 580W - Lạnh 60W 
Số vòi nước: 2 vòi 
Nhiệt độ nước hãng công bố: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 
10 - 18°C 
Nhiệt độ nước thực tế: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 
18°C (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt 
độ môi trường và thể tích nước lấy ra) 
Năng suất làm nóng, lạnh: Nóng 5 lít/giờ, Lạnh 0.7 
lít/giờ 
Chất liệu bình chứa: Nóng: inox 304 - Lạnh: nhựa 
Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 0.6 lít 
Hệ thống làm lạnh: Làm lạnh bằng chip điện tử 
Điện năng tiêu thụ: 0.64 kWh 
Tiện ích: Có khoang chứa đựng ly tách 
Khay hứng nước Có đèn báo nóng lạnh 
Chế độ an toàn: Khóa vòi nước nóng Công tắc nóng 
lạnh độc lập  
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Máy sấy 
khô tay 

– Lượng điện tiêu thụ : 
+ Sấy ấm : 1400W 
+ Sấy mát : 550W 
– Chất liệu : nhựa ABS 
– Màu hoàn thiện : màu trắng 
– Nguồn : AC 220 – 240V/ 50Hz 
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Rèm cầu 
vồng 

Chất liệu: 100%Polyester kháng khuẩn, chống bụi, 
chống tia UV 
Trọng lượng: 200 g/m2 ± 5% 
Độ lặp: dải tối (Solid) 90mm // dải sáng (sheer) 
60mm. 
Cản sáng 95-100% 
Bao gồm khung treo phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh 
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Mô hình 
hàm 
răng 

Mô hình hàm răng bằng nhựa giúp các bé học tập 
một cách trực quan sinh động. Mô hình làm từ chất 
liệu nhựa cao cấp rất an toàn và thân thiện với trẻ sử 
dụng. 
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Vòng 
thể dục 
to 

Vòng thể dục dẹt đường kính 50cm 
Chất liệu: nhựa an toàn cho trẻ 
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Vòng 
thể dục 
nhỏ 

Vòng thể dục dẹt đường kính 40cm 
Chất liệu: nhựa an toàn cho trẻ 
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Gậy thể 
dục nhỏ 

Sản phẩm được làm từ nhựa PP bo tròn 2 đầu an 
toàn cho bé 

Size: 30Cm 

3 
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Xắc xô 
Sản phẩm được làm từ nhựa PP, thép lá mạ an toàn 
cho bé 

Loại lớn 
đường kính 
18Cm 

3 
20
9 

Cổng 
chui 

Bộ gồm 4 cổng với màu sắc khác nhau Bộ sản 
phẩm nhập khẩu được làm bằng chất liệu nhựa 
nguyên sinh không pha tạp chất giúp đảm bảo an 
toàn cho sức khoẻ của các bé, cũng như độ chắc 
chắn, bền đẹp của sản phẩm. 

Kích thước 
1 cổng: 
56x28x81C
m. 
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Gậy thể 
dục to 

Sản phẩm được làm từ nhựa PP bo tròn 2 đầu an 
toàn cho bé 

Size: 50Cm 
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Cột ném 
bóng 

- Tích hợp đa năng 6 trong 1: Cột ném bóng rổ, 
Khung thành bóng đá, bộ đánh golf, Trò ném vòng, 
Gấu phát nhạc, Bộ cảm ứng âm thanh ghi điểm 
- Cột bóng rổ điều chỉnh được chiều cao từ 1m15 
tới 1m56 phù hợp với độ tuổi của bé 
- Kết hợp nhiều môn thể thao cho bé rèn luyện thể 
chất, phát triển toàn diện 
- Phù hợp với nhiều bé cùng chơi tại gia đình, 
trường mầm non, khu vui chơi.... 
- Chất liệu: Nhựa nguyên sinh dày dặn, chắc chắn, 
an toàn cho bé 

Kích thước: 
dài 56cm, 
rộng 46cm, 
cao từ 115-
156cm 

3 
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2 

Kéo thủ 
công 

Kéo học sinh Loại kéo nhỏ dành cho học sinh làm 
thủ công, được làm bằng kim loại không gỉ, mũi 
kéo tròn để bảo vệ an toàn cho trẻ khi sử dụng. Tay 
cầm bằng nhựa giúp cắt nhẹ nhàng, không đau tay 
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Kéo văn 
phòng 

- Làm bằng nhựa ABS độ bền cao. 
- Lưỡi kéo không bị gỉ sét. 

Kích thước 
178,5 mm 
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Đồ chơi 
dụng cụ 
chăm 
sóc cây 

Bằng nhựa an toàn cho bé, gồm: Bình tưới, xẻng, 
cuốc, xới, cào 
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Bộ lắp 
ráp kỹ 
thuật 

Chất liệu:  Gỗ tự nhiên Gồm : ốc, vít, cờ lê, búa, ê 
tô, bàn kỹ thuật, hộp đựng dụng cụ. 
Dùng để mô tả các chi tiết, công cụ cho trẻ tập và 
thao tác sử dụng, và chơi với các dụng cụ sửa chữa 
đồ dùng trong gia dình và công xưởng 
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Bộ xếp 
hình xây 
dựng  

Chất liệu: Gỗ tự nhiên 
Màu sắc: Sơn nhiều màu. 
Bằng gỗ. Gồm 51 khối trụ, tam giác, chữ nhật, chữ 
nhật khuyết cầu, bán nguyệt khuyết cầu, khối chữ 
X. Khối chuẩn 35x35x35mm. Hộp gỗ 
360x310x40mm. 
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Bộ luồn 
hạt 

Chất liệu: Gỗ cao cấp, thép uốn, sơn phù hợp Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn dành cho đồ 
chơi 
Sản phẩm gồm những hạt gỗ nhỏ nhiều hình thù và 
màu sắc được lồng trong một hệ thống dây thép uốn 
sơn tĩnh điện và gắn vào đế gỗ 
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Bộ lắp 
ghép  

Bộ lắp ghép 55 chi tiếtđược làm bằng nhựa cao cấp, 
an toàn cho bé. Các mảnh ghép có màu sắc nổi bật 
bắt mắt thu hút sự chú ý của bé. 

 Mỗi chi tiết 
có kích 
thước  
8,5x8,5x1.5
cm   

3 
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Đồ chơi 
các 
phương 
tiện giao 
thông 

Chất liệu: Gỗ tự nhiên 
Màu sắc: Sơn nhiều màu 
Bằng Gỗ, Gồm 4 loại phương tiện giao thông : xe 
tải, xe thùng, xe đông lạnh, xe chở gỗ 

  

3 
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Bộ lắp 
ráp xe 
lửa 

Chất liệu: Bằng Gỗ. 
Màu sắc: Sơn nhiều màu sắc 
Gồm các hình khối tam giác, trụ tròn, vuông, chữ 
nhật, bán nguyệt. 
Gồm 42 chi tiết, lắp ráp thành đoàn tàu nhờ các toa 
liên kết bằng khớp nối. 
Có dây kéo. 
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Bộ sa 
bàn giao 
thông  

Bằng nhựa thể hiện nút giao thông, 
KT: 600x600mm và đèn tín hiệu, bục giao thông; 
phương tiện: xe đạp, ô tô, xe máy, người đi bộ và 
một số ký hiệu biển báo thông thường. 
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Bộ động 
vật sống 
dưới 
nước 

Chất liệu: Nhựa nguyên sinh 
Chi tiết: Gồm khoảng 10 loại động vật kích thước 
tối thiểu 1 loại 35x35x35 mm gồm : tôm , tôm hùm, 
bạch tuộc, sao biển, cá heo, cá voi, hải cẩu , thú mỏ 
vịt , cá các loại. 

  



212 
 

 

3 
22
3 

Bộ động 
vật sống 
trong 
rừng 

Vật liệu bằng nhựa. Gồm các loại động vật sống 
trong rừng. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu 
(35x35x35)mm. Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn 
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Bộ động 
vật nuôi 
trong 
gia đình 

Vật liệu bằng nhựa. Gồm các loại động vật nuôi 
trong nhà. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu 
(35x35x35)mm. Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. 
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Bộ côn 
trùng 

Vật liệu bằng nhựa. Gồm khoảng 10 loại động vật 
kích thước tối thiểu 1 loại 35x35x35 mm gồm: bọ 
cạp, ve sầu, rệp, dán, chuồn chuồn, dế, bọ xít, bọ 
cánh cứng, ong, bọ hung 
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Cân chia 
vạch 

Loại đồ chơi phát triển trí tuệ giúp bé làm quen với 
cân nặng thông qua các quả cân nhiều màu sắc có 
khối lượng khác nhau.  
Bằng nhựa, có chia vach, và các chi tiết để cân kích 
thước tối thiểu 1 chi tiết 35 x 35 x 35mm. 
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Nam 
châm 
thẳng 

Chất liệu: Nam châm 
Màu sắc: Phối màu xanh đỏ 
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Kính lúp 
Chất liệu: Kính 
Kích thước: Phi 100mm 
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Bể chơi 
với cát 
và nước  

Bộ sản phẩm bao gồm: 
1 bàn chơi cát nước. KT: 60 x 60 x 43.5 (cm) 
1 túi phụ kiện : Xô, chậu, xẻng, cào dùng để xúc 
cát. Ngoài ra còn gồm hình các con vật biển như rùa 
biển, sao biển… 
Chất liệu: Nhựa HDPE nguyên sinh. 
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Ghép 
nút lớn 

Bộ ghép nút lớn 164 chi tiết được đúc từ nhựa 
nguyên sinh, an toàn cho bé. Bộ sản phẩm được 
đựng trong túi trong suốt, có quai xách tiện lợi. 
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Bộ ghép 
hình hoa 

Bộ ghép hình hoa 135 chi tiết nhựa an toàn ABS ko 
mùi, không độc hại, an toàn cho bé khi sử dụng. 
Các chi tiết có thể ghép nối với nhau thông qua 
khớp nối linh hoạt, từ đó tạo ra nhiều hình dạng 
khác nhau, cho bé thỏa sức sáng tạo. 
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Bảng 
chun 
học toán 

Bảng chun học toán 64 cọc bằng nhựa KT: 
200x200mm trên bảng có các mấu (tù đầu) thẳng 
hàng dọc và ngang để mắc chun và các sợi chun 
nhiều màu sắc. 
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Bàn tính 
học đếm  

Chất liệu: Bằng gỗ 
Màu sắc: Sơn nhiều màu 
Chân đế 260x72x40mm, có 5 cọc, mỗi cọc có 6 
vòng đếm. 
Một bộ chữ số từ 0-9 và các dấu cộng, trừ, bằng. 
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Bộ làm 
quen với 

70 chi tiết, in 2 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 
900g/m² Sản phẩm phủ PVE.. Mỗi chi tiết là một 
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toán  (3-
4 tuổi)   

hình ảnh hấp dẫn, nhiều màu sắc, được thiết kế đẹp 
mắt, an toàn. 

3 
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Bộ hình 
khối   

Chất liệu: Gỗ tự nhiên 
Màu sắc: Sơn nhiều màu 
Gồm ba khối hình bằng Gỗ (chữ nhật, vuông, tam 
giác) và hai khối hình bằng nhựa (trụ, cầu). Kích 
thước chuẩn 80x80x80mm. Các khối chế tạo rỗng. 
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Bộ nhận 
biết hình 
phẳng 

Nhận biết hình phẳng 8 chi tiết. Chất liệu:  nhưa an 
toàn cho bé 
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Bộ que 
tính 

Bộ 20 que tính nhựa dài 12Cm. Chất liệu: nhựa an  
toàn cho  bé 
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Bảng 
quay 2 
mặt 

Bảng quay 2 mặt 1 mặt từ trắng hoặc xanh, 1 mặt nỉ 
nhám. 
- Bảng di động trên khung với bánh xe có chốt hãm. 
- Khung chân bảng làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện 
cao cấp có thể điểu chỉnh độ cao dễ dàng thuận tiện 
cho cô và bé. 
- Chân bảng có thể tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho 
việc vận chuyển. 
- Các góc bảng, chân bảng có đầu bịt bằng nhựa, 
tránh sắc nhọn, tạo tính thẩm mỹ. 
Kích thước: 800 x 1200(mm). 
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Bộ dụng 
cụ lao 
động 

Chất liệu: Nhựa nguyên sinh 
Chi tiết: Gồm: Bình tưới, xẻng, cuốc, xới , cào 
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Bộ đồ 
chơi nhà 
bếp 

Chất liệu: Nhựa tổng hợp Bộ sản phẩm gồm khoảng 
20 món vật dụng mô phỏng đầy đủ các đồ dùng 
thiết yếu trong bếp như: Nồi, bếp ga, ấm chén, 
muốn, dao, thớt… 
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Bộ đồ 
chơi đồ 
dùng gia 
đình 

Kích thước: 18x14Cm , 1 giường 19 x8 Cm , 1 bàn , 
1 ghế băng dài, 2 ghế nhỏ giúp trẻ xác định và phân 
biệt các vật dụng trong nhà 
Chất liệu: Bằng Nhựa  
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Bộ đồ 
chơi đồ 
dùng ăn 
uống 

 Sản phẩm làm từ nhựa PP đúc theo các loại vật 
dụng ăn uống quen thuộc. Bộ sản phẩm gồm: Bát, 
đũa, đĩa, tô, muỗng, ấm trà, chén trà, rổ, khay đựng. 
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Bộ trang 
phục 
nấu ăn 

Chất liệu: Vải 
Chi tiết: Gồm có nón, tạp dề. Mô phỏng trang phục 
của nghề nấu ăn. 
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Búp bê 
bé trai 

Chất liệu : từ các hạt nhựa nguyên sinh được đúc 
liền khối, phẩm màu không gây kích ứng da, 100% 
không chì đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng, 
chiều cao khoảng 350mm. 
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Búp bê 
bé gái 

Chất liệu : từ các hạt nhựa nguyên sinh được đúc 
liền khối, phẩm màu không gây kích ứng da, 100% 
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không chì đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng, 
chiều cao khoảng 350mm. 

3 
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Bộ trang 
phục 
công an 

Bao gồm:  quần áo, nón, gậy, súng nhựa, còi, dây 
nịt 
Chất liệu: vải kate thoáng mát 
Size từ 1 đến 8 tuổi 
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Doanh 
trại bộ 
đội 

Kích thước: 10×7(cm) 
Chất liệu: Bằng giấy 
Màu sắc: Phối các màu 
Độ tuổi: Trong độ tuổi mầm non 
Bằng giấy Duplex định lượng 450g/m2x2, có chân 
đế, in 2 mặt 4 màu. Nội dung gồm 17 chi tiết, các 
hoạt động của bộ đội trong doanh trại. 
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Bộ trang 
phục bộ 
đội 

Quần áo + nón mô phỏng theo trang phục của nghề 
bộ đội.  
Được làm từ chất liệu vải cotton mềm mịn  
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Bộ trang 
phục 
công 
nhân 

Quần áo + nón mô phỏng theo nghề nghiệp công 
nhân lao động miền bắc. Chất liệu: vải cotton 
thoáng mát 
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Bộ dụng 
cụ bác 
sỹ 

Bộ 10 món: Ống nghe Kim tiêm Mắt kính Kính lúp 
Cây đè lưỡi Kéo Kẹp… 
Chất liệu: nhựa an toàn cho trẻ 
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Bộ trang 
phục 
bác sỹ 

Áo + nón mô phỏng theo trang phục của nghề 
nghiệp bác sĩ 
Chất liệu: vải cotton thoáng mát 
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Gạch 
xây 
dựng  

33 viên gạch nhựa 2 lỗ kích thước: 140x70x35mm, 
9 viên gạch nhựa 2 lỗ kích thước: 70x70x35mm. 
Bộ dụng cụ gồm: Thước, bay, bàn xoa, dao xây, quả 
d 
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Hàng 
rào lắp 
ghép lớn 

Bằng nhựa ép, có nan ghép với nhau thành tấm kích 
thước: 40x30Cm 
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Dụng cụ 
gõ đệm 
theo 
phách 
nhịp 

Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp ( Song Loan, 
Phách Tre, Nhịp Gõ Gáo Dừa, Phách Gỗ) 
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Giá phơi 
khăn 

Giá phơi khăn hình cây thông chuyên dùng để phơi 
khăn trong trường học 
Thiết kế gồm 13 thanh phơi, có thể phơi được 13x4 
= 52 khăn, đảm bảo khăn nhanh khô thoáng. 
Chất liệu inox SUS201 

KT: 
D90xR45xC
90(cm) 

1 
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Giá để 
dép 

Giá gỗ 2 tầng được sản xuất bằng chất liệu gỗ thông 
tự nhiên được sơn phủ bóng bền đẹp, dày dặn chắc 
chắn, bề mặt mịn, hàng chắc nặng kết cấu vững 
chãi. 

Kích thước: 
D120*C90*
S30cm 
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Xốp trải 
nền 

Chất liệu Xốp EVA( hạt nhựa nguyên sinh) 
Độ dày 10mm 
Màu vân gỗ 

Kích thước: 
60x60 cm 

1 
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Tủ đựng 
ca cốc 
inox 

Chất liệu: inox + cánh mika chống va đập 
Thiết kế gồm 3 tầng vỉ và 1 tầng đáy, mỗi tầng vỉ 
úp được ~24 ca cốc inox loại đường kính 7cm. 
Cánh mika nẹp inox chắc chắn. Cạnh tủ có lỗ thông 
thoáng, dưới đáy tủ có khay hứng nước tháo lắp dễ 
dàng. 

Kích thước: 
600x250xC9
00 (mm) 

1 
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Tủ để 
đồ dùng 
cá nhân 
của trẻ 
18 ô 

Tủ để đồ học sinh có 18 ngăn riêng biệt, sử dụng 
bản lề cố định không tháo được cánh đảm bảo an 
toàn khi sử dụng. 
Chất liệu: gỗ tự nhiên       
Màu sắc: gỗ tự  nhiên  
Kiểu dáng: liền khối 

Kích thước: 
D30*C30*S
30cm/ô 

1 
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Tủ đựng 
chăn, 
màn, 
chiếu 

– Chất liệu : Bằng sắt sơn tĩnh điện 
– Tủ có 2 đợt chia thành 3 ngăn, các cánh mở riêng 
biệt, các khoang thông nhau. 
– Mỗi cánh có 1 tay nắm nhựa phù hợp với các trẻ 
nhỏ. 

Kích thước: 
D160*C128
*S40cm 

1 
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Thùng 
đựng rác 
có nắp 
đậy 

Chất liệu nhựa siêu bền, có tính dẻo và chịu lực tốt. 
Chất liệu nhựa PP không độc hại, không gây mùi 
khó chịu. 
Thao tác mở nắp bằng cách đạp chân vào bàn đạp, 
vừa sạch sẽ, vừa tiện lợi.  

Kích thước: 
30,5cm x 
26cm x 
36cm 
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Bô có 
nắp đậy 

Bô tựa trẻ em có nắp đậy, tựa lưng   

1 
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Bàn ghế 
của trẻ 
nhà trẻ 

Bao gồm 1 bàn + 2 ghế:  
Bàn: Mặt bàn Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng; 
Chân bằng inox bền đẹp, chắc chắn, có thể gấp gọn 
được.Chân lót nhựa chống xước nền nhà, tránh va 
chạm. 
Ghế:  Toàn bộ mặt, tựa và chân ghế làm bằng Gỗ 
cao su ghép thanh sơn phủ bóng. 

Bàn: 
D90*R48*C 
40cm 
Ghế : cao 
26cm 
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Bộ bàn 
ghế giáo 
viên 

Bao gồm 1 bàn + 2 ghế:  
Bàn: Mặt bàn Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng; 
Chân bằng inox bền đẹp, chắc chắn, có thể gấp gọn 
được.Chân lót nhựa chống xước nền nhà, tránh va 
chạm. 
Ghế:  Toàn bộ mặt, tựa và chân ghế làm bằng Gỗ 
cao su ghép thanh sơn phủ bóng. 

Bàn: 
D90*R48*C 
50cm 
Ghế : cao 
28cm 
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Giá để  
đồ chơi 
và học 
liệu 

Chất liệu: Gỗ cao su ghép thanh phủ bóng 2 mặt AB 
Giá gỗ 3 tầng có hậu 

Kích thước:  
D100*C70*
S30cm 

2 
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Tivi 75 
icnh 

Loại tivi: Smart Tivi75 inch4K 
- Hiển thị: Led; Độ phân giải: 3,840 x 2,160 (4K 

Kích thước: 
75 icnh 
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UHD); Engine Hình ảnh Crystal Processor 4K 
- Âm thanh: Adaptive Sound; Object Tracking 
Sound: OTS Lite; Q-Symphony: Yes; Đầu ra âm 
thanh (RMS): 20W; Loại loa: 2CH; Kết nối đa 
phòng: No 
- Smart Service: Operating System: Tizen™ Smart 
TV; Bixby: Yes; Works with AI Speaker: Google 
Assistant (SG only); Trình duyệt Web: Có 
- Hệ thống: Truyền thanh Kỹ thuật số: DVB-T2; Bộ 
dò đài Analog: Yes; Data Broadcasting: HbbTV 
2.0.3(SG); TV Key Support: Yes 
- Kết nối: Wi-Fi: Yes; Bluetooth: Yes (BT5.2); 
HDMI: 3; HDMI (High Frame Rate): 4K 60Hz (for 
HDMI 1/2/3); HDMI Audio Return Channel: 
eARC/ARC; Anynet+ (HDMI-CEC): Có; USB: 2 x 
USB-A; Ethernet (LAN): 1; Cổng Digital Audio 
Out (Optical): 1; RF In (Terrestrial / Cable input): 
1/1(Common Use for Terrestrial)/0 
- Power & Eco Solution: Tiêu chuẩn tiết kiệm năng 
lượng: 5; Cảm biến Eco: Yes 
- Phụ kiện: Điều khiển từ xa, cáp nguồn, hướng dẫn 
người dùng 

2 
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Giá treo 
TV 

Thiết kế cứng cáp, chịu lực tốt, dễ lắp đặt. 
Tháo lắp dễ dàng khi phải thay đổi vị trí treo tivi 
mới. 
Treo tivi gọn gàng, tiết kiệm diện tích phòng. 
Khung treo tivi phù hợp với mọi tivi có kích thước 
60-85 inch. 
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Điều 
hòa treo 
tường 
24000 
Btu/h 1 
chiều  

Công suất định mức 7,1kw - 24.200 Btu/h 
Nguồn điện áp: 1 pha 220-240V,50Hz/ 220-230V, 
60Hz 
Dòng điện hoạt động 10,3 
Điện năng tiêu thụ 2.140w 
Thông số dàn lạnh 
Dàn lạnh  : Lưu lượng gió Cao m3/phút 22,1; Trung 
bình m3/phút 17;. Thấp m3/phút 12,9; Yên tĩnh 
m3/phút 10,1;Tốc độ quạt 5 cấp yên tĩnh và tự 
động; Độ ồn (Cao/Trung bình/ Thấp dB(A) 49 / 42 / 
37/30; 
 
 
Thông số dàn nóng 
Dàn nóng : Máy nén Loại Máy nén Swing dạng kín: 
Công suất đầu ra W 1.100; Môi chất lạnh Loại R-
32; Khối lượng nạp Kg 0,60; Độ ồn 52/49 dB(A)  
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Phụ kiện 
lắp đặt 

Ống đồng (ống D6/12 hoặc 6/16 dầy 0.7mm) kèm 
bảo ôn cách nhiệt hai đường độc lập : 5m 
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máy 
điều hòa 
treo 
tường    

 Ống nước thải D21 mềm : 6m 
 Dây điện 2x4 : 20m 
 Át tô mát 1P - 30A  : 1 chiếc 
 giá treo V5 sơn chống rỉ: 1 bộ 
 Gen 25x10 : 10m 
 Vật tư phụ thi công đai vít, bắng dính, băng quấn 
…  
 Nhân công lắp đặt máy điều hòa 
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Máy 
tính để 
bàn 

Chíp xử lý: Intel Core i3-14100 Processor (4 nhân, 
8 luồng, upto 4.7GHz), 12MB Cache) 
Bộ nhớ Ram: 8GB DDR5 4800MHz (1x8GB) 
Ổ cứng: 512GB SSD M.2 PCIe NVMe 
Kết nối không dây: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 1 x 
RJ45 (1 Gbps) 
Bàn phím + chuột: Kèm bàn phím & chuột 
Card đồ họa: Intel UHD Graphics 730 
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Màn 
hình 
máy 
tính:  

Màn hình máy tính:  
Kích thước mặc định: 21.5 inch 
Công nghệ tấm nền: VA 
Phân giải điểm ảnh: FHD - 1920 x 1080 
Độ sáng hiển thị: 250 cd/m2 (typical) 
Tần số quét màn: 100 Hz 
Thời gian đáp ứng:5ms GTG (Fast), 8ms GTG 
Chỉ số màu sắc: 16.7 triệu màu - 72% NTSC (CIE 
1931) 
Hỗ trợ tiêu chuẩn: VESA (100 mm x 100 mm) 
Cổng cắm kết nối: 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x 
DisplayPort 1.2 
Phụ kiện trong hộp: Dây nguồn , cáp DisplayPort 
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Máy in 
đen 
trắng 

Loại máy: In laser trắng đen 
Chức năng: In wifi In 1 mặt 
Chất lượng in (độ nét): 2400 x 600 dpi 
Thời gian in trang đầu tiên: 7.8 giây 
Tốc độ in: 18 trang/phút 
Hộp mực kèm theo in được (Độ phủ 5%/A4): 
Khoảng 800 - 1200 trang A4 (độ phủ 5%) 
Bộ nhớ (In được file tối đa): 32 MB 
Công nghệ tích hợp: In không dây 
Cổng kết nối: USB 2.0 
Kết nối không dây: Wifi 
Khay chứa giấy đã in: 100 tờ 
Khay nạp giấy: 150 tờ 
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Loa 
mini 

Tổng công suất đầu ra (RMS) 2W + 2W 
Bộ điều khiển 2.75" full-range driver 
Phản hồi thường xuyên 80Hz - 19kHz 
Đầu vào âm thanh USB, AUX, Bluetooth 
Phiên bản Bluetooth V5.3 
Mức độ ồn ≤ 25dB (A) 
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Giường 
lưới 

– Vải giường lưới mầm non được làm từ vải lưới 
sợi thủy tinh phủ nhựa nhập khẩu 
– Khung giường làm bằng sắt kẽm tròn phi 21 và 
inox 201 gia cố 
– Chân giường nhựa đúc PP siêu bền, an toàn 

Kích thước: 
Dài x Rộng 
x Cao 
(120x60x10)
cm 
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Cây 
nước 
nóng 
lạnh 

Công suất: 640W, Nóng 580W - Lạnh 60W 
Số vòi nước: 2 vòi 
Nhiệt độ nước hãng công bố: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 
10 - 18°C 
Nhiệt độ nước thực tế: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 
18°C (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt 
độ môi trường và thể tích nước lấy ra) 
Năng suất làm nóng, lạnh: Nóng 5 lít/giờ, Lạnh 0.7 
lít/giờ 
Chất liệu bình chứa: Nóng: inox 304 - Lạnh: nhựa 
Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 0.6 lít 
Hệ thống làm lạnh: Làm lạnh bằng chip điện tử 
Điện năng tiêu thụ: 0.64 kWh 
Tiện ích: Có khoang chứa đựng ly tách 
Khay hứng nước Có đèn báo nóng lạnh 
Chế độ an toàn: Khóa vòi nước nóng Công tắc nóng 
lạnh độc lập  
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Máy sấy 
khô tay 

– Lượng điện tiêu thụ : 
+ Sấy ấm : 1400W 
+ Sấy mát : 550W 
– Chất liệu : nhựa ABS 
– Màu hoàn thiện : màu trắng 
– Nguồn : AC 220 – 240V/ 50Hz 
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Rèm cầu 
vồng 

Chất liệu: 100%Polyester kháng khuẩn, chống bụi, 
chống tia UV 
Trọng lượng: 200 g/m2 ± 5% 
Độ lặp: dải tối (Solid) 90mm // dải sáng (sheer) 
60mm. 
Cản sáng 95-100% 
Bao gồm khung treo phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh 
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Vòng 
thể dục 
to 

Vòng thể dục dẹt đường kính 50cm 
Chất liệu: nhựa an toàn cho trẻ 
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Vòng 
thể dục 
nhỏ 

Vòng thể dục dẹt đường kính 40cm 
Chất liệu: nhựa an toàn cho trẻ 
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Gậy thể 
dục nhỏ 

Sản phẩm được làm từ nhựa PP bo tròn 2 đầu an 
toàn cho bé 

Size: 30Cm 
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Xắc xô 
Sản phẩm được làm từ nhựa PP, thép lá mạ an toàn 
cho bé 

Loại lớn 
đường kính 
18Cm 
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Cổng 
chui 

Bộ gồm 4 cổng với màu sắc khác nhau Bộ sản 
phẩm nhập khẩu được làm bằng chất liệu nhựa 
nguyên sinh không pha tạp chất giúp đảm bảo an 
toàn cho sức khoẻ của các bé, cũng như độ chắc 
chắn, bền đẹp của sản phẩm. 

Kích thước 
1 cổng: 
56x28x81C
m. 

3 
28
3 

Gậy thể 
dục to 

Sản phẩm được làm từ nhựa PP bo tròn 2 đầu an 
toàn cho bé 

Size: 50Cm 
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Cột ném 
bóng 

- Tích hợp đa năng 6 trong 1: Cột ném bóng rổ, 
Khung thành bóng đá, bộ đánh golf, Trò ném vòng, 
Gấu phát nhạc, Bộ cảm ứng âm thanh ghi điểm 
- Cột bóng rổ điều chỉnh được chiều cao từ 1m15 
tới 1m56 phù hợp với độ tuổi của bé 
- Kết hợp nhiều môn thể thao cho bé rèn luyện thể 
chất, phát triển toàn diện 
- Phù hợp với nhiều bé cùng chơi tại gia đình, 
trường mầm non, khu vui chơi.... 
- Chất liệu: Nhựa nguyên sinh dày dặn, chắc chắn, 
an toàn cho bé 

Kích thước: 
dài 56cm, 
rộng 46cm, 
cao từ 115-
156cm 
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Lồng 
hộp 
vuông 

ằng nhựa gồm 6 hộp hình vuông lồng vào nhau, các 
hộp đều được đánh số thứ tự từ 1-6. Kích thước hộp 
lớn nhất 75x75x75mm, kích thước hộp nhỏ nhất 45 
x 45 x 45mm 
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Lồng 
hộp tròn 

Bằng nhựa gồm 7 trụ tròn côn lồng vào nhau. Kích 
thước trụ lớn nhất 95mm cao 50mm, kích thước trụ 
nhỏ nhất 47mm cao 50mm. 
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Bộ búa 
cọc 

Kích thước: 100x100x200mm 
Chất liệu: Gỗ tự nhiên 
Màu sắc: Sơn nhiều màu 
Bàn chữ H có khoan 6 lỗ. Cọc xẻ rãnh Ø20x50ly. 
Búa Ø30x50mm. Cán búa Ø15x120mm. Lật ngược 
lại đóng tiếp khi đã đóng hết cọc. 
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Búa 3 bi 
2 tầng 

Chất liệu: Gỗ tự nhiên 
Màu sắc: Sơn nhiều màu 
Bằng gỗ. Nắp khoét 3 lổ Ø43mm, có rãnh gắn vòng 
cao su. Dưới có thanh trượt dẫn bi. Ba bi Ø42mm. 
Búa Ø35 x 55mm, cán Ø12x180mm. 
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Các con 
kéo dây 
có khớp 

Vật liệu bằng gỗ, kích thước 200x90x90(mm), kết 
cấu bằng các khớp nối, có dây kéo. 
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Bộ tháo 
lắp vòng 

Bằng nhựa nhiều màu gồm các vòng tròn không 
liền gắn được với nhau, đường kính 35 mm 
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Bộ xây 
dựng 
trên xe  

Gồm 35 chi tiết bằng gỗ: khối trụ, khối chữ nhật, 
khối hình vuông, khối tam giác. Được lắp trên xe có 
KT (300x250x50)mm, có dây kéo và bánh xe có thể 
di chuyển được. 
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Bộ rau, 
củ, quả  

Bằng gỗ sơn màu chi tiết gồm: 1 thớt , 1 con dao, 1 
quả su su, 1 quả cà chua, 1 cây nấm, 1 quả cam, 1 
củ cà rốt. 

  

3 
29
3 

Bộ động 
vật sống 
dưới 
nước 

Chất liệu: Nhựa nguyên sinh 
Chi tiết: Gồm khoảng 10 loại động vật kích thước 
tối thiểu 1 loại 35x35x35 mm gồm : tôm , tôm hùm, 
bạch tuộc, sao biển, cá heo, cá voi, hải cẩu , thú mỏ 
vịt , cá các loại. 
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Bộ động 
vật sống 
trong 
rừng 

Vật liệu bằng nhựa. Gồm các loại động vật sống 
trong rừng. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu 
(35x35x35)mm. Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn 
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Đồ chơi 
các loại 
rau, củ, 
quả  

Chất liệu: Nhựa ABS mô phỏng các loại rau củ, trái 
cây như: cà chua, ớt đà lạt, bắp ngô, cà tím,….nho, 
chuối, dâu…. 
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Đồ chơi 
nhồi 
bông 

Chất liệu: Sợi tổng hợp   
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Đồ chơi  
với cát 

7 Chi Tiết được sản xuất từ chất liệu nhựa ABS  an 
toàn cho bé. 
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Bảng 
quay 2 
mặt 

Bảng quay 2 mặt 1 mặt từ trắng hoặc xanh, 1 mặt nỉ 
nhám. 
- Bảng di động trên khung với bánh xe có chốt hãm. 
- Khung chân bảng làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện 
cao cấp có thể điểu chỉnh độ cao dễ dàng thuận tiện 
cho cô và bé. 
- Chân bảng có thể tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho 
việc vận chuyển. 
- Các góc bảng, chân bảng có đầu bịt bằng nhựa, 
tránh sắc nhọn, tạo tính thẩm mỹ. 
Kích thước: 800 x 1200(mm). 
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Khối 
hình to 

- Sản phẩm gồm 5 khối hình: Khối chữ nhật, khối 
vuông, khối tam giác, khối trụ tròn, khối cầu. KT 
tối thiểu: ( 80x80x80) mm - Vật liệu bằng nhựa, 
không cong vênh, chịu nước tốt, màu tươi sáng, an 
toàn cho bé và giáo viên khi sử dụng.  
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Khối 
hình nhỏ 

Gồm 14 khối bằng nhựa màu nhận biết các hình 
khối; Bề mặt các khối phẳng, không sắc cạnh, đảm 
bảo vệ sinh, an toàn cho trẻ, gồm các khối hình: 4 
khối hình vuông KT 40×40 mm; 4 khối hình chữ 
nhật KT 20×80 mm; 2 khối hình tam giác vuông 
cân cạnh có chiều dài tối thiểu 40×40 mm; 2 khối 
hình trụ đường kính tối thiểu 40 mm, chiều cao 40 
mm. Sản phẩm được chứng nhận phù hợp với quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN3:2009/BKHCN 
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Búp bê 
bé trai 

Chất liệu : từ các hạt nhựa nguyên sinh được đúc 
liền khối, phẩm màu không gây kích ứng da, 100% 
không chì đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng, 
chiều cao khoảng 350mm. 
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Búp bê 
bé gái 

Chất liệu : từ các hạt nhựa nguyên sinh được đúc 
liền khối, phẩm màu không gây kích ứng da, 100% 
không chì đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng, 
chiều cao khoảng 350mm. 
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Bộ đồ 
chơi nấu 
ăn  

Chất liệu: Nhựa tổng hợp Bộ sản phẩm gồm khoảng 
20 món vật dụng mô phỏng đầy đủ các đồ dùng 
thiết yếu trong bếp như: Nồi, bếp ga, ấm chén, 
muốn, dao, thớt… 
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Bộ bàn 
ghế 
giường 
tủ 

Kích thước: 18x14Cm , 1 giường 19 x8 Cm , 1 bàn , 
1 ghế băng dài, 2 ghế nhỏ giúp trẻ xác định và phân 
biệt các vật dụng trong nhà 
Chất liệu: Bằng Nhựa  
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Giường 
búp bê 

Kích thước: 500x350x130mm 
Chất liệu: Gỗ, vải 
Màu sắc: Màu gỗ tự nhiên 
Bằng gỗ. Có đệm. Kích thước500 350x130mm. 
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Xắc xô 
to 

Sản phẩm được làm từ nhựa PP, thép lá mạ an toàn 
cho bé 

Loại lớn 
đường kính 
18Cm 
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Xắc xô 
nhỏ 

Sản phẩm được làm từ nhựa PP, thép lá mạ an toàn 
cho bé 

Loại nhỏ 
đường kính 
12Cm 
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Đàn 
Organ  
dùng 
cho giáo 
viên  

Số phím: 61 phím 
Cảm ứng: Có (Nhẹ, Trung Bình, Nặng, Cố định) 
Nút điều khiển độ cao: Có 
Núm điều khiển: 2 
Màn hình hiển thị: loại LCD 
Ánh sáng nền: Có 
Công nghệ tạo âm: Lấy mẫu AWM Stereo 
Số đa âm: 64 
Số giọng: 820 (294 Tiếng nhạc trên nhạc cụ + 28 
Bộ Trống/SFX + 40 Hợp âm rải + 458 Tiếng nhạc 
XGlite) 
Giọng đặc trưng: 3 Tiếng nhạc Live! , 9 Tiếng nhạc 
Sweet! , 6 Tiếng nhạc Cool! , 14 Tiếng nhạc Super 
Articulation Lite 
GM, XGlite: Có 
DSP: DSP1: 41 kiểu, DSP2: 12 kiểu 
Tiếng vang: 12 loại Thanh: 5 loại Kép/ trộn âm: Có 
Tách tiếng: Có Melody Suppressor: Có 
Crossfade: Có Số Tiết Tấu Cài Đặt Sẵn: 290 Số 
lượng Groove: 35 Số lượng Section: 5 (4 phần + 1 
Cao trào/Đoạn kết nhạc) Số lượng bài hát cài đặt 
sẵn: 30 Số lượng bài hát: 10 
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Số lượng track: 6 (5 Giai điệu+ 1 Kiểu nhạc/Groove 
Creator) 
Dung Lượng Dữ Liệu: Khoảng 19.000 nốt nhạc (khi 
chỉ có bản nhạc “giai điệu” được ghi) 
Ampli: 6W + 6W 
Loa: 12cm x 2 
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Bộ đồ 
dùng âm 
nhạc 
cho trẻ 

Chất liệu: Gỗ, nhựa 
Màu sắc: Đa dạng 
Bộ sản phẩm: 10 món (gậy cá gỗ (1), chuông đeo 
tay (2), gậy gõ trống (2), chuông dây (2), gậy 
chuông cầu vồng (1), trống cơm (1), chuông cầm 
tay (2), tay cầm castanet (1),  tam giác ( 1) 
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Gương 
múa 

Gương múa  dày 5mm khung nhôm H= 2,5m 
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Gióng 
múa 

Gióng múa bằng inox   
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Tivi 75 
icnh 

Loại tivi: Smart Tivi75 inch4K 
- Hiển thị: Led; Độ phân giải: 3,840 x 2,160 (4K 
UHD); Engine Hình ảnh Crystal Processor 4K 
- Âm thanh: Adaptive Sound; Object Tracking 
Sound: OTS Lite; Q-Symphony: Yes; Đầu ra âm 
thanh (RMS): 20W; Loại loa: 2CH; Kết nối đa 
phòng: No 
- Smart Service: Operating System: Tizen™ Smart 
TV; Bixby: Yes; Works with AI Speaker: Google 
Assistant (SG only); Trình duyệt Web: Có 
- Hệ thống: Truyền thanh Kỹ thuật số: DVB-T2; Bộ 
dò đài Analog: Yes; Data Broadcasting: HbbTV 
2.0.3(SG); TV Key Support: Yes 
- Kết nối: Wi-Fi: Yes; Bluetooth: Yes (BT5.2); 
HDMI: 3; HDMI (High Frame Rate): 4K 60Hz (for 
HDMI 1/2/3); HDMI Audio Return Channel: 
eARC/ARC; Anynet+ (HDMI-CEC): Có; USB: 2 x 
USB-A; Ethernet (LAN): 1; Cổng Digital Audio 
Out (Optical): 1; RF In (Terrestrial / Cable input): 
1/1(Common Use for Terrestrial)/0 
- Power & Eco Solution: Tiêu chuẩn tiết kiệm năng 
lượng: 5; Cảm biến Eco: Yes 
- Phụ kiện: Điều khiển từ xa, cáp nguồn, hướng dẫn 
người dùng 

Kích thước: 
75 icnh 
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Giá treo 
TV di 
động 

Tương thích tivi 60 – 100 Inch 
Tải trọng: 150 Kg 
Chất liệu: Kim loại (Thép sơn tĩnh điện) 
Chiều cao tối đa: 178 cm ( tính từ tâm tivi xuống 
mặt sàn ) 
Độ cao điều chỉnh TV: 1m – 1,58m 
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Tủ đựng 
trang 

Chất liệu: Gỗ cao su ghép thanh 
Màu sắc: Gỗ tự nhiên 

D100*C200
*S40cm 
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phục 
biểu 
diễn 
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Trang 
phục 
biểu 
diễn các 
loại 

 Trang phục biểu diễn trẻ em được làm bằng nhiều 
chất liệu vải phục vụ cho các hoạt động nghệ thuật . 
Kích thước phù hợp với trẻ Mầm non (các mẫu 
khác nhau mỗi mẫu 8 bộ) 
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Bộ trống 

Bộ gõ 6 Trống + 2 Chèng + Bàn đạp + Ghế ngồi 
- Trống được làm từ chất liệu an toàn, chất lượng 
cao. Trống được chứng nhận CE, đảm bảo an toàn 
tuyệt đối cho các bé khi chơi 
- Màng trống bằng PVC dày dặn chống va đập 
mạnh 
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Thảm  
Chất liệu: len dệt so le, màu trung tính, chịu lún xẹp 
tốt 
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Loa treo 
tường 
phòng 
bộ môn 
+ Giá 
treo loa  

Đầu vào: 100V. 
Trở kháng: 8 ohm. 
Công suất: 40W. 
Hộp loa  : nhựa cao cấp 
Màu sắc : đen 
Đáp ứng tần số: 90Hz – 20KHz. 
Độ nhạy:88  ±3dB. 
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Phụ kiện 
 Zắc kết nối, ổ điện, gen điện, cáp loa …, nhân công 
lắp đặt và setup hệ thống 
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Âm ly 
phòng 
bộ môn 

Điện áp : AC220V / 50HZ 
Công suất định mức : 150W 
Điện áp cố định : 70v / 110v 
Điện trở liên tục: 4-16Ω; 
Phân 3 vùng âm thanh 
Dòng đầu ra : 330Ω / 1V (0dB) 
Độ nhạy đầu vào: MIC 1,2 / 600Ω, 2.0mV 
THD : <0,1% KHz 
S / N : “MIC 1,2: 66db 
Kiểm soát âm lượng : Bass: ± 10dB, ở 100Hz; 
Treble: ± 10db, ở tốc độ 10KHz 
Chế độ ngắt tiếng : Mic 1 
Trọng lượng : 7 Kg 

Kích thước : 
( Rộng-cao-
sâu) 
355X75X29
0mm 
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 Micro 
phòng 
bộ môn 

Loại Micro Không dây 
Tính năng Chống lăn 
Độ nhạy(SPL) 96 dB 
Tổng méo hài (THD) < 0,01% 
Ứng dụng mở rộng Karaoke 
Phân khúc Giá rẻ 
Phạm vi hoạt động 15m 
Kiểu micro Không dây 
Loại mic Dynamic (micro điện động) 
Tần số 627.0 MHz - 656.4 MHz 
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Điều 
hòa treo 
tường 
24000 
Btu/h 1 
chiều  

Công suất định mức 7,1kw - 24.200 Btu/h 
Nguồn điện áp: 1 pha 220-240V,50Hz/ 220-230V, 
60Hz 
Dòng điện hoạt động 10,3 
Điện năng tiêu thụ 2.140w 
Thông số dàn lạnh 
Dàn lạnh  : Lưu lượng gió Cao m3/phút 22,1; Trung 
bình m3/phút 17;. Thấp m3/phút 12,9; Yên tĩnh 
m3/phút 10,1;Tốc độ quạt 5 cấp yên tĩnh và tự 
động; Độ ồn (Cao/Trung bình/ Thấp dB(A) 49 / 42 / 
37/30; 
Thông số dàn nóng 
Dàn nóng : Máy nén Loại Máy nén Swing dạng kín: 
Công suất đầu ra W 1.100; Môi chất lạnh Loại R-
32; Khối lượng nạp Kg 0,60; Độ ồn 52/49 dB(A)  
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Phụ kiện 
lắp đặt 
máy 
điều hòa 
treo 
tường    

Ống đồng (ống D6/12 hoặc 6/16 dầy 0.7mm) kèm 
bảo ôn cách nhiệt hai đường độc lập : 5m 
 Ống nước thải D21 mềm : 6m 
 Dây điện 2x4 : 20m 
 Át tô mát 1P - 30A  : 1 chiếc 
 giá treo V5 sơn chống rỉ: 1 bộ 
 Gen 25x10 : 10m 
 Vật tư phụ thi công đai vít, bắng dính, băng quấn 
…  
 Nhân công lắp đặt máy điều hòa 
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Cây 
nước 
nóng 
lạnh 

Công suất: 640W, Nóng 580W - Lạnh 60W 
Số vòi nước: 2 vòi 
Nhiệt độ nước hãng công bố: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 
10 - 18°C 
Nhiệt độ nước thực tế: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 
18°C (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt 
độ môi trường và thể tích nước lấy ra) 
Năng suất làm nóng, lạnh: Nóng 5 lít/giờ, Lạnh 0.7 
lít/giờ 
Chất liệu bình chứa: Nóng: inox 304 - Lạnh: nhựa 
Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 0.6 lít 
Hệ thống làm lạnh: Làm lạnh bằng chip điện tử 
Điện năng tiêu thụ: 0.64 kWh 
Tiện ích: Có khoang chứa đựng ly tách 
Khay hứng nước Có đèn báo nóng lạnh 
Chế độ an toàn: Khóa vòi nước nóng Công tắc nóng 
lạnh độc lập  
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Rèm cầu 
vồng 

Chất liệu: 100%Polyester kháng khuẩn, chống bụi, 
chống tia UV 
Trọng lượng: 200 g/m2 ± 5% 
Độ lặp: dải tối (Solid) 90mm // dải sáng (sheer) 
60mm. 
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Cản sáng 95-100% 
Bao gồm khung treo phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh 
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Nhà leo 
nằm 
ngang 

Bằng nhựa LDPE loại vật liệu bền vững khi sử 
dụng ngoài trời, ống có đường kính tối thiểu 600 
mm, chiều dài ống chui khoảng 1500 mm, trên thân 
ống có để lỗ quan sát trẻ khi chui. Ống được lắp 
trên giá đỡ cách mặt đất tối đa 20 mm. Đảm bảo an 
toàn, chắc chắn khi sử dụng. 
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Máy rèn 
luyện độ 
dẻo cơ 
thể. 

 Chất liệu: Nhựa, Khung sắt sơn tĩnh điện 
- Màu sắc Phối các màu 
- Trọng lương đóng thùng: 7,0kg 
- Đối tượng sử dụng: cho các bé mẫu giáo có độ 
tuổi:: 2 – 5 tuổi 
- Khung sắt sơn tĩnh điện cực chắc chắn, Tay nắm 
được bọc nỉ cầm êm ái, Yên bọc nỉ và điều chỉnh 
được độ cao 

Kích thước  
(D52*R38*
C100)cm 
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Máy 
chạy tại 
chỗ 

Chất liệu Nhựa cao cấp, Khung sắt sơn tĩnh điện 
Máy chạy tại chỗ cho bé 3 là loại máy tập đạp xe và 
là một hình thức vận động khá phù hợp được nhiều 
trẻ em ưa thích, không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn 
giúp trẻ phát triển chiều cao hiệu quả. 

Kích 
thước:(D80*
R65*C78)c
m 
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Bộ tập 
luyện cơ 
chân 

– Bộ luyện cơ chân theo bước đi là máy luyện cơ 
theo bước đi của trẻ được làm từ hợp kim, chắc 
chắn, màu sắc nổi bật, an toàn tuyệt đối cho bé. 
Chất liệu Nhựa cao cấp, Khung sắt sơn tĩnh điện 

Kích thước 
(D100*R37
*C65)cm 
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Bộ tập 
cơ ngực 
kiểu 
chèo 
thuyền 

Chất liệu Nhựa cao cấp, Khung sắt sơn tĩnh điện 
- Thiết bị tập bụng được cấu tạo từ khung sắt cao 
cấp, chịu trọng tải tốt, tay cầm được bọc nỉ, cho trẻ 
cảm giác cầm nắm tốt. 
- 2 bộ pít-tôn có độ bền vượt trội, có thể hoạt động 
trong khoảng thời gian dài và liên tục. 
- Cả bộ khung sản phẩm được sơn tĩnh điện chống 
gỉ, sử dụng trong thời gian dài mà không phai màu. 
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Loa 
thùng di 
động 
(kèm 2 
mic) 

- Thiết kế thùng gỗ, màu đen. 
- Hệ thống 3 loa, 3 đường tiếng, loa bass 15inch. 
- Kết nối Bluetooth hát KaraOke Youtube. 
- Công suất RMS 300W công suất, PMPO 700W. 
- Micro UHF không dây dải tần. 
- Phát nhạc MP3 từ USB, thẻ nhớ MicroSD. 
- Đi kèm : Microphone, Điều khiển từ xa. 
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Thảm 
cao su 

Vật liệu composite mà thành phần chính ở đây là 
cao su 
Chống trượt, chống mài mòn 
Chịu thời tiết, thân thiện với môi trường 
Chống thấm, dễ thoát nước 
Tiêu âm, giảm sốc 
Nhiều màu sắc 
Độ dày: 25mm 

Kích thước 
100x100cm 
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Điều 
hòa treo 
tường 
24000 
Btu/h 1 
chiều  

Công suất định mức 7,1kw - 24.200 Btu/h 
Nguồn điện áp: 1 pha 220-240V,50Hz/ 220-230V, 
60Hz 
Dòng điện hoạt động 10,3 
Điện năng tiêu thụ 2.140w 
Thông số dàn lạnh 
Dàn lạnh  : Lưu lượng gió Cao m3/phút 22,1; Trung 
bình m3/phút 17;. Thấp m3/phút 12,9; Yên tĩnh 
m3/phút 10,1;Tốc độ quạt 5 cấp yên tĩnh và tự 
động; Độ ồn (Cao/Trung bình/ Thấp dB(A) 49 / 42 / 
37/30; 
Thông số dàn nóng 
Dàn nóng : Máy nén Loại Máy nén Swing dạng kín: 
Công suất đầu ra W 1.100; Môi chất lạnh Loại R-
32; Khối lượng nạp Kg 0,60; Độ ồn 52/49 dB(A)   
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Phụ kiện 
lắp đặt 
máy 
điều hòa 
treo 
tường    

Ống đồng (ống D6/12 hoặc 6/16 dầy 0.7mm) kèm 
bảo ôn cách nhiệt hai đường độc lập : 5m 
 Ống nước thải D21 mềm : 6m 
 Dây điện 2x4 : 20m 
 Át tô mát 1P - 30A  : 1 chiếc 
 giá treo V5 sơn chống rỉ: 1 bộ 
 Gen 25x10 : 10m 
 Vật tư phụ thi công đai vít, bắng dính, băng quấn 
…  
 Nhân công lắp đặt máy điều hòa 
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Cây 
nước 
nóng 
lạnh 

Công suất: 640W, Nóng 580W - Lạnh 60W 
Số vòi nước: 2 vòi 
Nhiệt độ nước hãng công bố: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 
10 - 18°C 
Nhiệt độ nước thực tế: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 
18°C (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt 
độ môi trường và thể tích nước lấy ra) 
Năng suất làm nóng, lạnh: Nóng 5 lít/giờ, Lạnh 0.7 
lít/giờ 
Chất liệu bình chứa: Nóng: inox 304 - Lạnh: nhựa 
Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 0.6 lít 
Hệ thống làm lạnh: Làm lạnh bằng chip điện tử 
Điện năng tiêu thụ: 0.64 kWh 
Tiện ích: Có khoang chứa đựng ly tách 
Khay hứng nước Có đèn báo nóng lạnh 
Chế độ an toàn: Khóa vòi nước nóng Công tắc nóng 
lạnh độc lập  
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Rèm cầu 
vồng 

Chất liệu: 100%Polyester kháng khuẩn, chống bụi, 
chống tia UV 
Trọng lượng: 200 g/m2 ± 5% 
Độ lặp: dải tối (Solid) 90mm // dải sáng (sheer) 
60mm. 
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Cản sáng 95-100% 
Bao gồm khung treo phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh 
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Bàn học 
sinh bán 
nguyệt 

Bằng gỗ tự nhiên 
Màu sắc: Màu gỗ sơn phủ bóng 
Mặt bàn và chân bàn làm bằng chất liệu Gỗ tự nhiên 
sơn phủ bóng. 

DK115*C50
cm 
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Ghế gỗ 

– Màu sắc: Màu ghế bằng Gỗ cao su ghép thanh sơn 
phủ bóng 
– Chất liệu: Mặt, tựa và chân ghế làm bằng Gỗ cao 
su ghép thanh sơn phủ bóng. 
Cao 28cm 
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Giá góc 
cong 

Kích Thước: 30x30x80 cm 
Chất liệu: Gỗ cao su ghép thanh  
Kệ Góc Mầm Non sử dụng đựng đồ học liệu, đồ 
chơi, sách vở của các bé mầm non 1 cách dễ dàng 
và tiện lợi nhất. 

  

1 
34
0 

Gía sách 
hình 
thang 

Màu sắc: vân gỗ   
Chất liệu Gỗ cao su ghép thanh 

Kích thước: 
D100*C100
*S25cm 
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Thảm  
Chất liệu: len dệt so le, màu trung tính, chịu lún xẹp 
tốt 
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Điều 
hòa treo 
tường 
24000 
Btu/h 1 
chiều  

Công suất định mức 7,1kw - 24.200 Btu/h 
Nguồn điện áp: 1 pha 220-240V,50Hz/ 220-230V, 
60Hz 
Dòng điện hoạt động 10,3 
Điện năng tiêu thụ 2.140w 
Thông số dàn lạnh 
Dàn lạnh  : Lưu lượng gió Cao m3/phút 22,1; Trung 
bình m3/phút 17;. Thấp m3/phút 12,9; Yên tĩnh 
m3/phút 10,1;Tốc độ quạt 5 cấp yên tĩnh và tự 
động; Độ ồn (Cao/Trung bình/ Thấp dB(A) 49 / 42 / 
37/30; 
Thông số dàn nóng 
Dàn nóng : Máy nén Loại Máy nén Swing dạng kín: 
Công suất đầu ra W 1.100; Môi chất lạnh Loại R-
32; Khối lượng nạp Kg 0,60; Độ ồn 52/49 dB(A)   
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Phụ kiện 
lắp đặt 
máy 
điều hòa 
treo 
tường    

Ống đồng (ống D6/12 hoặc 6/16 dầy 0.7mm) kèm 
bảo ôn cách nhiệt hai đường độc lập : 5m 
 Ống nước thải D21 mềm : 6m 
 Dây điện 2x4 : 20m 
 Át tô mát 1P - 30A  : 1 chiếc 
 giá treo V5 sơn chống rỉ: 1 bộ 
 Gen 25x10 : 10m 
 Vật tư phụ thi công đai vít, bắng dính, băng quấn 
…  
 Nhân công lắp đặt máy điều hòa 
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Tủ sách 

- Tủ  kệ giá sách để đồ được thiết kế chia thành các 
ngăn nhỏ có kích thước khác nhau để đựng sách vở 
tài liệu, bên dưới cùng là 02 tủ có cánh mở 
- Dưới chân tủcó đóng nút nhựa để cách đất, giúp 
chồng trầy xước sàn nhà 
Chất liệu: gỗ thông tự nhiên 

Kích thước 
tủ: Rộng 
1.2m, cao 
1.25m, sâu 
24cm   
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Giá gỗ 

Kệ ngôi nhà được chia thành các ngăn kích thước 
theo yêu cầu. 
Sản phẩm tủ kệ mầm non gỗ tự nhiên được sản xuất 
bằng chất liệu gỗ thông tự nhiên được sơn phủ bóng 
bền đẹp, dày dặn chắc chắn, bề mặt mịn, hàng chắc 
nặng kết cấu vững chãi. 

Kích thước:  
D120*C120
*S30cm 

2 
34
6 

Cây 
nước 
nóng 
lạnh 

Công suất: 640W, Nóng 580W - Lạnh 60W 
Số vòi nước: 2 vòi 
Nhiệt độ nước hãng công bố: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 
10 - 18°C 
Nhiệt độ nước thực tế: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 
18°C (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt 
độ môi trường và thể tích nước lấy ra) 
Năng suất làm nóng, lạnh: Nóng 5 lít/giờ, Lạnh 0.7 
lít/giờ 
Chất liệu bình chứa: Nóng: inox 304 - Lạnh: nhựa 
Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 0.6 lít 
Hệ thống làm lạnh: Làm lạnh bằng chip điện tử 
Điện năng tiêu thụ: 0.64 kWh 
Tiện ích: Có khoang chứa đựng ly tách 
Khay hứng nước Có đèn báo nóng lạnh 
Chế độ an toàn: Khóa vòi nước nóng Công tắc nóng 
lạnh độc lập  
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Rèm cầu 
vồng 

Chất liệu: 100%Polyester kháng khuẩn, chống bụi, 
chống tia UV 
Trọng lượng: 200 g/m2 ± 5% 
Độ lặp: dải tối (Solid) 90mm // dải sáng (sheer) 
60mm. 
Cản sáng 95-100% 
Bao gồm khung treo phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh 
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Bộ bàn 
ghế 
Kidsmar
t ngồi 
học máy 
tính 

Màu sắc:  cao su ghép thanh 
Chất liệu: Mặt bàn Gỗ tự nhiên 
Chân lót nhựa chống xước nền nhà, tránh va chạm. 

KT: 
D110xR75x
C115cm 

2 
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Máy 
tính để 
bàn 

Chíp xử lý: Intel Core i3-14100 Processor (4 nhân, 
8 luồng, upto 4.7GHz), 12MB Cache) 
Bộ nhớ Ram: 8GB DDR5 4800MHz (1x8GB) 
Ổ cứng: 512GB SSD M.2 PCIe NVMe 
Kết nối không dây: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 1 x 
RJ45 (1 Gbps) 
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Bàn phím + chuột: Kèm bàn phím & chuột 
Card đồ họa: Intel UHD Graphics 730 

2 
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Màn 
hình 
máy 
tính:  

Màn hình máy tính:  
Kích thước mặc định: 21.5 inch 
Công nghệ tấm nền: VA 
Phân giải điểm ảnh: FHD - 1920 x 1080 
Độ sáng hiển thị: 250 cd/m2 (typical) 
Tần số quét màn: 100 Hz 
Thời gian đáp ứng:5ms GTG (Fast), 8ms GTG 
Chỉ số màu sắc: 16.7 triệu màu - 72% NTSC (CIE 
1931) 
Hỗ trợ tiêu chuẩn: VESA (100 mm x 100 mm) 
Cổng cắm kết nối: 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x 
DisplayPort 1.2 
Phụ kiện trong hộp: Dây nguồn , cáp DisplayPort 
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Bộ bàn 
ghế giáo 
viên 

Bao gồm 1 bàn + 2 ghế:  
Bàn: Mặt bàn Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng; 
Chân bằng inox bền đẹp, chắc chắn, có thể gấp gọn 
được.Chân lót nhựa chống xước nền nhà, tránh va 
chạm. 
Ghế:  Toàn bộ mặt, tựa và chân ghế làm bằng Gỗ 
cao su ghép thanh sơn phủ bóng. 

Bàn: 
D90*R48*C 
50cm 
Ghế : cao 
28cm 

3 
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Phụ kiện 
điện cho 
phòng 
tin học 

Bao gồm công lắp đặt, vật liệu điện hoàn chỉnh cho 
các máy tính học sinh 
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Giá để  
đồ chơi 
và học 
liệu 

Chất liệu: Gỗ cao su ghép thanh phủ bóng 2 mặt AB 
Giá gỗ 3 tầng có hậu 

Kích thước:  
D100*C70*
S30cm 
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Điều 
hòa treo 
tường 
24000 
Btu/h 1 
chiều  

Công suất định mức 7,1kw - 24.200 Btu/h 
Nguồn điện áp: 1 pha 220-240V,50Hz/ 220-230V, 
60Hz 
Dòng điện hoạt động 10,3 
Điện năng tiêu thụ 2.140w 
Thông số dàn lạnh 
Dàn lạnh  : Lưu lượng gió Cao m3/phút 22,1; Trung 
bình m3/phút 17;. Thấp m3/phút 12,9; Yên tĩnh 
m3/phút 10,1;Tốc độ quạt 5 cấp yên tĩnh và tự 
động; Độ ồn (Cao/Trung bình/ Thấp dB(A) 49 / 42 / 
37/30; 
Thông số dàn nóng 
Dàn nóng : Máy nén Loại Máy nén Swing dạng kín: 
Công suất đầu ra W 1.100; Môi chất lạnh Loại R-
32; Khối lượng nạp Kg 0,60; Độ ồn 52/49 dB(A)   
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Phụ kiện 
lắp đặt 
máy 

Ống đồng (ống D6/12 hoặc 6/16 dầy 0.7mm) kèm 
bảo ôn cách nhiệt hai đường độc lập : 5m 
 Ống nước thải D21 mềm : 6m 
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điều hòa 
treo 
tường    

 Dây điện 2x4 : 20m 
 Át tô mát 1P - 30A  : 1 chiếc 
 giá treo V5 sơn chống rỉ: 1 bộ 
 Gen 25x10 : 10m 
 Vật tư phụ thi công đai vít, bắng dính, băng quấn 
…  
 Nhân công lắp đặt máy điều hòa 
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Tai nghe 

Trở kháng đầu vào 22 Ohm 
Độ nhạy (tai nghe) 122 dB +/-3 dB 
Độ nhạy (micrô) -44dBV/Pa +/- 2.5dB 
Độ nhạy tần số (Tai nghe) 20Hz đến 20kHz 
Độ nhạy tần số (Micrô) 100Hz tới 6,5kHz 
Độ dài dây cáp 1,8m 
Yêu cầu hệ thống Hoạt động với các ứng dụng gọi 
điện phổ biến trên hầu hết mọi nền tảng. 
Kết nối analog với các giắc cắm ngõ vào và ngõ ra 
âm thanh 3,5 mm 
Giắc cắm 3,5 mm đơn 
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Cây 
nước 
nóng 
lạnh 

Công suất: 640W, Nóng 580W - Lạnh 60W 
Số vòi nước: 2 vòi 
Nhiệt độ nước hãng công bố: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 
10 - 18°C 
Nhiệt độ nước thực tế: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 
18°C (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt 
độ môi trường và thể tích nước lấy ra) 
Năng suất làm nóng, lạnh: Nóng 5 lít/giờ, Lạnh 0.7 
lít/giờ 
Chất liệu bình chứa: Nóng: inox 304 - Lạnh: nhựa 
Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 0.6 lít 
Hệ thống làm lạnh: Làm lạnh bằng chip điện tử 
Điện năng tiêu thụ: 0.64 kWh 
Tiện ích: Có khoang chứa đựng ly tách 
Khay hứng nước Có đèn báo nóng lạnh 
Chế độ an toàn: Khóa vòi nước nóng Công tắc nóng 
lạnh độc lập  
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Rèm cầu 
vồng 

Chất liệu: 100%Polyester kháng khuẩn, chống bụi, 
chống tia UV 
Trọng lượng: 200 g/m2 ± 5% 
Độ lặp: dải tối (Solid) 90mm // dải sáng (sheer) 
60mm. 
Cản sáng 95-100% 
Bao gồm khung treo phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh 
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Bàn ghế 
của trẻ  

Bao gồm 1 bàn + 2 ghế:  
Bàn: Mặt bàn Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng; 
Chân bằng inox bền đẹp, chắc chắn, có thể gấp gọn 
được.Chân lót nhựa chống xước nền nhà, tránh va 
chạm. 

Bàn: 
D90*R48*C 
50cm 
Ghế : cao 
28cm 
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Ghế:  Toàn bộ mặt, tựa và chân ghế làm bằng Gỗ 
cao su ghép thanh sơn phủ bóng. 

1 
36
0 

Bộ bàn 
ghế giáo 
viên 

Bao gồm 1 bàn + 2 ghế:  
Bàn: Mặt bàn Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng; 
Chân bằng inox bền đẹp, chắc chắn, có thể gấp gọn 
được.Chân lót nhựa chống xước nền nhà, tránh va 
chạm. 
Ghế:  Toàn bộ mặt, tựa và chân ghế làm bằng Gỗ 
cao su ghép thanh sơn phủ bóng. 

Bàn: 
D90*R48*C 
50cm 
Ghế : cao 
28cm 

1 
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Bảng 
quay 2 
mặt 

Bảng quay 2 mặt 1 mặt từ trắng hoặc xanh, 1 mặt nỉ 
nhám. 
- Bảng di động trên khung với bánh xe có chốt hãm. 
- Khung chân bảng làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện 
cao cấp có thể điểu chỉnh độ cao dễ dàng thuận tiện 
cho cô và bé. 
- Chân bảng có thể tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho 
việc vận chuyển. 
- Các góc bảng, chân bảng có đầu bịt bằng nhựa, 
tránh sắc nhọn, tạo tính thẩm mỹ. 
Kích thước: 800 x 1200(mm). 
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Màn 
hình 
tương 
tác 
thông 
minh 

Kích thước màn hình 75 inch 
Tỉ lệ màn hình 16:9 
Kích thước mm 1728 x 108 x 1030 
Độ phân giải 3840 x 2160 pixel 
Độ sáng 350 cd/m² 
Cổng kết nối Input:1 x Type-A USB2.0 phía trước 
- 2 x Type-A USB2.0 trên bo mạch 
- 1 x USB3.0 Type-A phía trước 
- 1 x 3.5mm PC-Audio - 
Cổng kết nối phía trước: 
1 x trên bo mạch dành cho VGA&HDMI1 Type-B - 
-1 x phía trước - 1 x cổng RCA 
- 1 x 3.5mm Tai nghe/Line out 
- 2 cổng mạng có dây RJ45 (hỗ trợ truyền dẫn trong 
suốt tới OPS để truy cập Internet toàn cầu bằng một 
cáp mạng) 
- 3 cổng ăng ten Wi-Fi bên ngoài [bao gồm 2 điểm 
phát sóng 5G tiêu chuẩn] 
- 1 cổng nối tiếp RS232 
- 3 HDMI IN [bao gồm 1 bảng điều khiển phía 
trước] 

Kích thước 
màn hình 75 
inch 

2 
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Loa treo 
tường 
phòng 
bộ môn 
+ Giá 
treo loa  

Đầu vào: 100V. 
Trở kháng: 8 ohm. 
Công suất: 40W. 
Hộp loa  : nhựa cao cấp 
Màu sắc : đen 
Đáp ứng tần số: 90Hz – 20KHz. 
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Độ nhạy:88  ±3dB. 
Kích thước: 310 x 213 x 195 (mm). 

2 
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Phụ kiện 
 Zắc kết nối, ổ điện, gen điện, cáp loa …, nhân công 
lắp đặt và setup hệ thống 
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Âm ly 
phòng 
bộ môn 

Điện áp : AC220V / 50HZ 
Công suất định mức : 150W 
Điện áp cố định : 70v / 110v 
Điện trở liên tục: 4-16Ω; 
Phân 3 vùng âm thanh 
Dòng đầu ra : 330Ω / 1V (0dB) 
Độ nhạy đầu vào: MIC 1,2 / 600Ω, 2.0mV 
THD : <0,1% KHz 
S / N : “MIC 1,2: 66db 
Kiểm soát âm lượng : Bass: ± 10dB, ở 100Hz; 
Treble: ± 10db, ở tốc độ 10KHz 
Chế độ ngắt tiếng : Mic 1 

 

2 
36
6 

 Micro 
phòng 
bộ môn 

Loại Micro Không dây 
Tính năng Chống lăn 
Độ nhạy(SPL) 96 dB 
Tổng méo hài (THD) < 0,01% 
Ứng dụng mở rộng Karaoke 
Phân khúc Giá rẻ 
Phạm vi hoạt động 15m 
Kiểu micro Không dây 
Loại mic Dynamic (micro điện động) 
Tần số 627.0 MHz - 656.4 MHz 
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Điều 
hòa treo 
tường 
24000 
Btu/h 1 
chiều  

Công suất định mức 7,1kw - 24.200 Btu/h 
Nguồn điện áp: 1 pha 220-240V,50Hz/ 220-230V, 
60Hz 
Dòng điện hoạt động 10,3 
Điện năng tiêu thụ 2.140w 
Thông số dàn lạnh 
Dàn lạnh  : Lưu lượng gió Cao m3/phút 22,1; Trung 
bình m3/phút 17;. Thấp m3/phút 12,9; Yên tĩnh 
m3/phút 10,1;Tốc độ quạt 5 cấp yên tĩnh và tự 
động; Độ ồn (Cao/Trung bình/ Thấp dB(A) 49 / 42 / 
37/30; 
Thông số dàn nóng 
Dàn nóng : Máy nén Loại Máy nén Swing dạng kín: 
Công suất đầu ra W 1.100; Môi chất lạnh Loại R-
32; Khối lượng nạp Kg 0,60; Độ ồn 52/49 dB(A)   
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Phụ kiện 
lắp đặt 
máy 
điều hòa 
treo 
tường    

Ống đồng (ống D6/12 hoặc 6/16 dầy 0.7mm) kèm 
bảo ôn cách nhiệt hai đường độc lập : 5m 
 Ống nước thải D21 mềm : 6m 
 Dây điện 2x4 : 20m 
 Át tô mát 1P - 30A  : 1 chiếc 
 giá treo V5 sơn chống rỉ: 1 bộ 
 Gen 25x10 : 10m 
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 Vật tư phụ thi công đai vít, bắng dính, băng quấn 
…  
 Nhân công lắp đặt máy điều hòa 

2 
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Giá để  
đồ chơi 
và học 
liệu 

Chất liệu: Gỗ cao su ghép thanh phủ bóng 2 mặt AB 
Giá gỗ 3 tầng có hậu 

Kích thước:  
D100*C70*
S30cm 

2 
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Cây 
nước 
nóng 
lạnh 

Công suất: 640W, Nóng 580W - Lạnh 60W 
Số vòi nước: 2 vòi 
Nhiệt độ nước hãng công bố: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 
10 - 18°C 
Nhiệt độ nước thực tế: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 
18°C (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt 
độ môi trường và thể tích nước lấy ra) 
Năng suất làm nóng, lạnh: Nóng 5 lít/giờ, Lạnh 0.7 
lít/giờ 
Chất liệu bình chứa: Nóng: inox 304 - Lạnh: nhựa 
Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 0.6 lít 
Hệ thống làm lạnh: Làm lạnh bằng chip điện tử 
Điện năng tiêu thụ: 0.64 kWh 
Tiện ích: Có khoang chứa đựng ly tách 
Khay hứng nước Có đèn báo nóng lạnh 
Chế độ an toàn: Khóa vòi nước nóng Công tắc nóng 
lạnh độc lập  
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Rèm cầu 
vồng 

Chất liệu: 100%Polyester kháng khuẩn, chống bụi, 
chống tia UV 
Trọng lượng: 200 g/m2 ± 5% 
Độ lặp: dải tối (Solid) 90mm // dải sáng (sheer) 
60mm. 
Cản sáng 95-100% 
Bao gồm khung treo phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh 
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Bàn tròn  

Màu sắc: Màu gỗ sơn phủ bóng 
Mặt bàn và chân bàn làm bằng chất liệu Gỗ tự nhiên 
sơn phủ bóng. 
Bàn gỗ hình tròn được làm với kích thước phù hợp 
cho 6 bé cùng ngồi học và chơi 1 lúc. 
Được làm từ chất liệu gỗ tự nhiên: gỗ cao su ghép 
thanh, gỗ thông ghép thanh chất lượng, bền đẹp và 
an toàn cho sức khỏe của bé. 

Kích thước: 
DK115*C50
cm. 
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Ghế gỗ 

– Màu sắc: Màu ghế bằng Gỗ cao su ghép thanh sơn 
phủ bóng 
– Chất liệu: Mặt, tựa và chân ghế làm bằng Gỗ cao 
su ghép thanh sơn phủ bóng. 
Cao 28cm 
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Bộ bàn 
ghế giáo 
viên 

Bao gồm 1 bàn + 2 ghế:  
Bàn: Mặt bàn Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng; 
Chân bằng inox bền đẹp, chắc chắn, có thể gấp gọn 
được.Chân lót nhựa chống xước nền nhà, tránh va 

Bàn: 
D90*R48*C 
50cm 
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chạm. 
Ghế:  Toàn bộ mặt, tựa và chân ghế làm bằng Gỗ 
cao su ghép thanh sơn phủ bóng. 

Ghế : cao 
28cm 

2 
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Tivi 75 
icnh 

Loại tivi: Smart Tivi75 inch4K 
- Hiển thị: Led; Độ phân giải: 3,840 x 2,160 (4K 
UHD); Engine Hình ảnh Crystal Processor 4K 
- Âm thanh: Adaptive Sound; Object Tracking 
Sound: OTS Lite; Q-Symphony: Yes; Đầu ra âm 
thanh (RMS): 20W; Loại loa: 2CH; Kết nối đa 
phòng: No 
- Smart Service: Operating System: Tizen™ Smart 
TV; Bixby: Yes; Works with AI Speaker: Google 
Assistant (SG only); Trình duyệt Web: Có 
- Hệ thống: Truyền thanh Kỹ thuật số: DVB-T2; Bộ 
dò đài Analog: Yes; Data Broadcasting: HbbTV 
2.0.3(SG); TV Key Support: Yes 
- Kết nối: Wi-Fi: Yes; Bluetooth: Yes (BT5.2); 
HDMI: 3; HDMI (High Frame Rate): 4K 60Hz (for 
HDMI 1/2/3); HDMI Audio Return Channel: 
eARC/ARC; Anynet+ (HDMI-CEC): Có; USB: 2 x 
USB-A; Ethernet (LAN): 1; Cổng Digital Audio 
Out (Optical): 1; RF In (Terrestrial / Cable input): 
1/1(Common Use for Terrestrial)/0 
- Power & Eco Solution: Tiêu chuẩn tiết kiệm năng 
lượng: 5; Cảm biến Eco: Yes 
- Phụ kiện: Điều khiển từ xa, cáp nguồn, hướng dẫn 
người dùng 

Kích thước: 
75 icnh 
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Giá treo 
TV di 
động 

Tương thích tivi 60 – 100 Inch 
Tải trọng: 150 Kg 
Chất liệu: Kim loại (Thép sơn tĩnh điện) 
Chiều cao tối đa: 178 cm ( tính từ tâm tivi xuống 
mặt sàn ) 
Độ cao điều chỉnh TV: 1m – 1,58m 
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Giá để  
đồ chơi 
và học 
liệu 

Chất liệu: Gỗ cao su ghép thanh phủ bóng 2 mặt AB 
Giá gỗ 3 tầng có hậu 

Kích thước:  
D100*C70*
S30cm 

2 
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Điều 
hòa treo 
tường 
24000 
Btu/h 1 
chiều  

Công suất định mức 7,1kw - 24.200 Btu/h 
Nguồn điện áp: 1 pha 220-240V,50Hz/ 220-230V, 
60Hz 
Dòng điện hoạt động 10,3 
Điện năng tiêu thụ 2.140w 
Thông số dàn lạnh 
Dàn lạnh  : Lưu lượng gió Cao m3/phút 22,1; Trung 
bình m3/phút 17;. Thấp m3/phút 12,9; Yên tĩnh 
m3/phút 10,1;Tốc độ quạt 5 cấp yên tĩnh và tự 
động; Độ ồn (Cao/Trung bình/ Thấp dB(A) 49 / 42 / 
37/30; 
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Thông số dàn nóng 
Dàn nóng : Máy nén Loại Máy nén Swing dạng kín: 
Công suất đầu ra W 1.100; Môi chất lạnh Loại R-
32; Khối lượng nạp Kg 0,60; Độ ồn 52/49 dB(A)   

2 
37
9 

Phụ kiện 
lắp đặt 
máy 
điều hòa 
treo 
tường    

Ống đồng (ống D6/12 hoặc 6/16 dầy 0.7mm) kèm 
bảo ôn cách nhiệt hai đường độc lập : 5m 
 Ống nước thải D21 mềm : 6m 
 Dây điện 2x4 : 20m 
 Át tô mát 1P - 30A  : 1 chiếc 
 giá treo V5 sơn chống rỉ: 1 bộ 
 Gen 25x10 : 10m 
 Vật tư phụ thi công đai vít, bắng dính, băng quấn 
…  
 Nhân công lắp đặt máy điều hòa 

  

2 
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Cây 
nước 
nóng 
lạnh 

Công suất: 640W, Nóng 580W - Lạnh 60W 
Số vòi nước: 2 vòi 
Nhiệt độ nước hãng công bố: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 
10 - 18°C 
Nhiệt độ nước thực tế: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 
18°C (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt 
độ môi trường và thể tích nước lấy ra) 
Năng suất làm nóng, lạnh: Nóng 5 lít/giờ, Lạnh 0.7 
lít/giờ 
Chất liệu bình chứa: Nóng: inox 304 - Lạnh: nhựa 
Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 0.6 lít 
Hệ thống làm lạnh: Làm lạnh bằng chip điện tử 
Điện năng tiêu thụ: 0.64 kWh 
Tiện ích: Có khoang chứa đựng ly tách 
Khay hứng nước Có đèn báo nóng lạnh 
Chế độ an toàn: Khóa vòi nước nóng Công tắc nóng 
lạnh độc lập  

 

1 
38
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Rèm cầu 
vồng 

Chất liệu: 100%Polyester kháng khuẩn, chống bụi, 
chống tia UV 
Trọng lượng: 200 g/m2 ± 5% 
Độ lặp: dải tối (Solid) 90mm // dải sáng (sheer) 
60mm. 
Cản sáng 95-100% 
Bao gồm khung treo phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh 

  

3 
38
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Giáo cụ 
MONT
ESSORI  
cách 
cầm dao 
kéo   

 
Kích thước: 210*150 
Chất liệu: Nhựa nguyên sinh 
Bộ sản phẩm gồm: khay gỗ, kéo, dao, dĩa 

  

3 
38
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Giáo cụ 
MONT
ESSORI 
rửa và 

Kích thước: 230*160. 
Chất liệu: Nhựa nguyên sinh 
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lau khô 
đĩa  

3 
38
4 

Giáo cụ 
MONT
ESSORI 
cắt quả 
mềm  

Kích thước: 230*160. 
Chất liệu: Nhựa nguyên sinh. 
Dụng cụ: Hộp đựng đồ, tấm lót, bát đựng chuối, bát 
con (đựng vỏ táo), bát có nắp, máy cắt nhỏ, thớt, 
kẹp. 
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Giáo cụ 
MONT
ESSORI  
bài học 
hút 
nước 
với ống 
lớn 

Kích thước: 250*170 
Chất liệu: Nhựa nguyên sinh 
Bộ sản phẩm gồm: khay gỗ, ly nhỏ, ống bơm hút 
nước 
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Giáo cụ 
MONT
ESSORI 
bài học 
thả tăm 
vào lọ  

Kích thước: 270*170 
Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, thủy tinh 
Bộ sản phẩm gồm: khay gỗ, ly nhỏ, giá đẻ tăm, tăm, 
lọ tăm 
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Giáo cụ 
MONT
ESSORI 
rót hạt 
với bình 
đục có 
tay cầm  

Kích thước: 230*160 
Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, sứ 
Bộ sản phẩm gồm: lọ sứ đục, khay, hạt 
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Giáo cụ 
MONT
ESSORI 
bộ búa 
và đinh  

Kích thước: 350*250 
Chất liệu: Gỗ beech, gỗ MDF, gỗ Sồi Mỹ, nhựa 
nguyên sinh 
Bộ sản phẩm gồm: khay, búa, mảnh gỗ, kính, đinh 
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Giáo cụ 
MONT
ESSORI  
cảm 
quan 
nhiệt độ 

Bộ sản phẩm gồm : Một hộp gỗ đựng 6 cặp vật liệu 
khác nhau. Mỗi cặp đều có hình dạng, kích cỡ và 
màu sắc giống nhau nhưng nhiệt độ thì lại khác 
nhau. 
Kích thước (cm)   13X16.5X7 
Chất liệu   Gỗ 
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Giáo cụ 
MONT
ESSORI 
lau bóng 
gương,k
ính  

Bộ sản phẩm bao gồm: khay, Khăn lau dùng bàn tay 
màu hồng, Gạt kính màu hồng, Bình xịt màu hồng 
Chất liệu: Nhựa nguyên sinh 
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3 
39
1 

Giáo cụ 
MONT
ESSORI 
quét và 
hót rác  

Bộ sản phẩm bao gồm: khay, Bộ chổi quét và Hót 
rác loại nhỏ, Bát nhựa loại lớn, đường kính miệng 
khoảng 12cm đựng các hạt ngô hoặc đỗ 
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Giáo cụ 
MONT
ESSORI 
dánh 
bóng gỗ  

Kích thước: 230*160 
Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, gỗ beech 
Bộ sản phẩm bao gồm: khay, miếng gỗ nhỏ, miếng 
đánh bóng gỗ 
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Giáo cụ 
MONT
ESSORI 
tách hạt  

 Chất liệu: Nhựa , thủy tinh, 
Bộ sản phẩm bao gồm: khay, lọ đựng hạt, cốc đựng 
hạt tách, kìm tách hạt,.. 
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Giáo cụ 
MONT
ESSORI 
hàm 
răng 

Chất liệu   Gỗ - PVC 
Sản phẩm bao gồm: Bộ răng giả và bản chải răng. 
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Giáo Cụ 
Montess
ori Bảng 
- khóa 

Kích thước (cm)   45x45 
Chất liệu   Gỗ 
Bộ sản phẩm gồm : một khung gỗ 45cm x 45cm với 
6 hình ảnh màu sắc rực rỡ, mỗi hình có một khóa 
hoặc chốt kim loại khác nhau. Khung có chân gấp ở 
phía sau khung, cho phép khung đứng thẳng. 
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Combo 
3 bộ lắp 
ghép ốc 
vít 
Montess
ori  

Kích thước (cm)   17.5x11.5x3 
Chất liệu   Gỗ 
Bộ sản phẩm gồm : 3 bộ lắp ghép ốc vít để bé thực 
hành vặn ốc. 
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 Bài học 
rót 
hạt/rót 
nước 
với bình 
trong có 
tay cầm  

Kích thước: 230*160 
Chất liệu: Nhựa nguyên sinh 
Bộ sản phẩm gồm: lọ trong, khay, hạt 
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 Bài học 
xúc hạt 
với thìa 
to   

Kích thước: 300*150 
Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, thủy tinh 
Bộ sản phẩm gồm: khay, bát, hạt, thìa to 
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 Bài học 
xúc hạt 
với thìa 
nhỏ   

Kích thước: 300*150 
Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, thủy tinh 
Bộ sản phẩm gồm: khay, bát, hạt, thìa nhỏ 
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3 
40
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 Bài học 
bốc 
chuyển 
hạt  

Kích thước: 270*200 
Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, thủy tinh, 
Bộ sản phẩm gồm: khay, bát, hạt  
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 Bài học 
thả hạt 
vào lọ  

Kích thước: 270*170 
Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, thủy tinh 
Bộ sản phẩm gồm: khay, lọ, hộp đựng hạt, hạt 
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 Bài học 
dùng 
kẹp to 
để di 
chuyển 
đồ vật   

Kích thước: 310*285 
Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, thủy tinh 
Bộ sản phẩm gồm: khay, bát, bóng nhỏ, kẹp to gắp 
bóng 
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 Bài học 
dạy trẻ 
chuyển 
các đồ 
vật theo 
mức độ 
khác 
nhau 
(kẹp, 
panh, 
nhíp)  

Kích thước: 310*285 
Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, thủy tinh 
Bộ sản phẩm gồm: khay, bát, bóng nhỏ, kẹp, panh, 
nhíp 
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Dây 
cườm 
1000 

Kích thước (cm)   8.5 
Chất liệu   Gỗ 
Bộ sản phẩm gồm : Gồm 100 dây cườm 1-10. 
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Bài tập 
đếm cây 
táo (đỏ) 

Kích thước (cm)   36.5x25 
Chất liệu   Gỗ 
Bộ sản phẩm gồm : - 1 Khay gỗ đồng thời là hộp 
đựng cả set luôn, kích thước: 25.5x30.5cm - Khay 
gỗ này bề mặt được in cây táo như hình, có các lỗ 
nhỏ trên cây để cắm các quả táo - 1 hộp gỗ đựng 
các quả táo nhỏ có chân cắm - 2 xúc xắc để chơi trò 
phép cộng: Tung xúc sắc và cộng 2 mặt xúc sắc lại 
để được số quả cần gắn lên cây 
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Bộ thẻ 
dùng kết 
hợp với 
gậy số 

Kích thước (cm)   14X10.5X5 
Chất liệu   Gỗ 
Bộ sản phẩm gồm : 1 hộp gỗ và 10 thẻ số 
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Gậy số 
5 bước 

Kích thước (cm)   10x50 
Chất liệu   Gỗ 
Bộ sản phẩm gồm : Gồm 5 thanh gỗ có chiều dài 
tăng dần từ 20 cm đến 100cm. 
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Ghép 
hình đa 

Kích thước (cm)   22x22x3 
Chất liệu   Gỗ 
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giác có 
khay 

Bộ sản phẩm gồm : 3 hình khối cơ bản được chia 
thành 1, 1/2, 1/3 với các màu sắc khác nhau. 

3 
40
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Tháp 
hồng 5 
bước 

Kích thước (cm)  2x10 
Chất liệu   Gỗ 
Bộ sản phẩm gồm : 5 khối gỗ được sơn màu hồng 
và chiều rộng được tăng dần từ 2 cm đến 10 cm. 
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Khay 
cát viết 
chữ 

Kích thước khay: 17.5 x 17.5 x 4 cm 
Bộ sản phẩm gồm: 1 khay + 1 thanh gạt + 1 túi cát 
+ 1 bút tập viết 

  

3 
41
1 

Bộ chữ 
nhám in 
thường, 
in hoa 
tiếng 
Việt 

Chất Liệu: Gỗ, cát nhám và sơn an toàn cho trẻ 
Kích thước: 01 thẻ chữ là 9 x 7 cm 
Bộ sản phẩm bao gồm: 01 hộp gỗ 04 ngăn, 26 chữ 
cái giấy nhám in hoa và 26 chữ cái giấy nhám in 
thường. 
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Chữ cái 
di động 
tiếng 
Việt 

Kích thước cm   45x40 
Chất liệu   Gỗ 
Sản phẩm bao gồm: 29 chữ cái tiếng việt, nguyên 
âm mỗi chữ có 10 chữ, phụ âm mỗi chữ có 5 chữ. 
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36 lá cờ 
trên thế 
giới 

Kích thước (cm)   33x11x2.5 
Chất liệu   Gỗ 
Bộ sản phẩm gồm :36 quốc kỳ được làm bằng vải 
có gắn que gỗ. Chân kê bằng gỗ. 
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Quả địa 
cầu 

Kích thước (cm)   D=16 
Chất liệu   Gỗ 
Bộ sản phẩm gồm :Quả cầu trái đất có hình các đại 
dương và đất liền được phân biệt bằng màu khác 
nhau. 
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Tranh 
ghép 
sinh học 
hình hoa 

Kích thước    24x24cm 
Chất liệu   Gỗ 
- Mô hình 1 bông hoa được chia làm nhiều mảnh 
ghép khác nhau. Trên mỗi mảnh ghép lại có 1 nút 
cầm 
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Tranh 
ghép 
sinh học 
hình cây 

Kích thước    24x24cm 
Chất liệu   Gỗ 
- 1 Tranh ghép sinh học hình rễ cây bằng gỗ, được 
chia làm nhiều mảnh ghép khác nhau. Trên mỗi 
mảnh ghép có nút cầm bằng gỗ. 
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Vòng 
đời của 
bướm 

Kích thước   15x15 
Chất liệu   Gỗ 
- Gồm 1 bảng với những mảnh ghép vẽ rất chân 
thực, miêu tả vòng đời tiến hóa của 1 con bướm 
- Mỗi 1 mảnh ghép thể hiện 1 vòng đời khác nhau 
từ sâu thành bướm 
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Vòng 
đời của 
con gà 

Kích thước cm    22.7 x 19.6 x 2 
Chất liệu   Nhựa PVC 
- Gồm 1 bộ với những mô hình nhỏ rất chân thực và 
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sinh động miêu tả vòng đời của con gà 
- Mỗi mô hình thể hiện 1 vòng đời khác nhau từ 
trứng -  trứng nở con - gà con - gà trưởng thành 

3 
41
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Tranh 
ghép 
con 
chim 

Kích thước    24x24cm 
Chất liệu   Gỗ 
- 1 Tranh ghép sinh học hình con chim bằng gỗ, 
được chia làm nhiều mảnh ghép khác nhau. Trên 
mỗi mảnh ghép có nút cầm bằng gỗ. 
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Tranh 
ghép 
con cá 

Kích thước    24x24cm 
Chất liệu   Gỗ 
- 1 Tranh ghép sinh học hình con cá bằng gỗ, được 
chia làm nhiều mảnh ghép khác nhau. Trên mỗi 
mảnh ghép có nút cầm bằng gỗ. 
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Tranh 
ghép 
con ếch 

Kích thước    24x24cm 
Chất liệu   Gỗ 
- 1 Tranh ghép sinh học hình con ếch bằng gỗ, được 
chia làm nhiều mảnh ghép khác nhau. Trên mỗi 
mảnh ghép có nút cầm bằng gỗ. 
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Khung 
kỹ năng 
buộc 
dây giày 

Kích thước cm   30x30x2 
Chất liệu   Gỗ - Vải 
Sản phẩm bao gồm:  một khung gỗ có 2 đường dây 
2 bên được luồn vào nhau qua lỗ mô phỏng 1 chiếc 
giày. 
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Khung 
vải có 
khoá 
kéo 

Kích thước (cm)   30x30 
Chất liệu   Vải 
Bộ sản phẩm gồm : khung gỗ tròn an toàn, vải mềm 
có thể tháo ra và giặt, khóa kéo đơn giản, dễ dàng 
cho trẻ nhỏ cầm nắm. 
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Khung 
vải bấm 
cúc 

Kích thước cm   30x30x2 
Chất liệu   Gỗ - Vải 
Sản phẩm bao gồm: một khung gỗ được ghim vải, 
có 2 đường cúc bấm 2 bên. 
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Bộ ốc 
vít 
bulong 1 

Kích thước (cm)   20x7x6 
Chất liệu   Gỗ 
Bộ sản phẩm gồm : 1 khối gỗ và 3 bulong vừa tay 
trẻ, dễ dàng thao tác. 
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Khung 
kỹ năng 
sử dụng 
dây nút 
khoá 

Kích thước cm   30x30x2 
Chất liệu   Gỗ 
Sản phẩm bao gồm:  một khung gỗ 2 vạt vải màu đỏ 
xẫm được đính chặt 2 bên, 4 dây đầu khóa nút. 
Giúp bé tiếp xúc với kỹ năng xử dụng dây quay có 
nút. 
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Bộ 5 
hình 
giáo cụ 
Mon 

Kích thước (cm)   19.5X19.5 
Chất liệu   Gỗ 
Gồm nhiều khối gỗ với các hình dạng khác như 
gồm: Hình trụ, vuông, tròn, tam giác. Chữ nhật, ngũ 
giác . 
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Sản phẩm gồm có 5 màu xanh lá, đỏ, vàng, cam, 
xanh dương. 

3 
42
8 

Bộ bóng 
cảm 
giác 

Kích thước (cm)   d=6.5 
Chất liệu   Cao Su 
Bộ sản phẩm gồm : 6 quả bóng được làm bằng 
Cotton và lông cừu mềm mại, dễ cầm nắm và thao 
tác. 
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Bộ cảm 
giác 

Kích thước   40x10 
Chất liệu   Gỗ 
Bộ sản phẩm bao gồm 12 cốc bằng gỗ cứng, cùng 
một bảng trò chơi bằng gỗ cứng với 12 vật liệu 
tương ứng. 
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Khối trụ 
có núm 

Kích thước   15x4x3.5 
Chất liệu   Gỗ 
4 khối, mỗi khối chứa 5 xylanh có núm vặn, mỗi 
khối xylanh lắp vào lỗ tương ứng. 
Khối 1 : Các khối trụ có hai kích thước khác nhau 
,màu đỏ. 
Khối 2 : Các khối trụ biến đổi theo ba kích thước, 
màu vàng 
Khối 3 : Các khối trụ thay đổi kích thước, màu xanh 
Khối 4 : Các khối trụ biến đổi một chiều, xanh lá 
cây 
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Bập 
bênh đôi 

Chất liệu con thú composite + Khung sắt sơn tĩnh 
điện, chắc chắn, bền đẹp theo thời gian 

Kích 
thước:D130
*R45*C60c
m 

3 
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Con vật 
nhún lò 
so 

Sản xuất tại  Việt Nam 
Kích thước  (D115*R25*C75)cm 
Tiêu chuẩn  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Chất liệu  
Composite, khung sắt sơn tĩnh điện. 
Màu sắc  Phối các màu 
Độ tuổi  18 tháng, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi 
– Nhún máy bay là món đồ chơi luôn được các bé 
yêu thích. Sản phẩm được làm từ chất liệu 
Composite không độc hại, màu sắc tươi sáng, thiết 
kế đẹp, khung sắt sơn tĩnh điện, chắc chắn, bền đẹp 
theo thời gian. 
– Khi chơi cùng thú nhún sẽ giúp bé tăng cường vận 
động, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, kích thích 
bé ăn uống tốt và qua đó rèn luyện sức khỏe. 
– Giúp cho các bé có kg quá 30kg thì cũng có thể 
nhún được. 
– Được sơn phủ bằng 2 lớp an toàn cho bé 

Kích thước  
(D115*R25
*C75) cm 

3 
43
3 

Cầu 
trượt 
đơn 

Sản phẩm có kết cấu đơn giản với khung sắt sơn 
tĩnh điện 3 lớp chống gỉ sét, các bậc lên bằng nhựa 
dẻo (đã được thay thế bằng tôn chắn cho độ cứng, 

Kích thước: 
290 x 60 x 
155Cm. 
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độ bền cao hơn) và máng trượt bằng nhựa 
Composite loại dài, lòng máng trơn nhẵn và thành 
máng cao giúp trẻ vui chơi an toàn mà không lo 
trượt khỏi thành máng 

3 
43
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Đu quay 
mâm 
không 
ray 

Mâm và bộ 6 con thú sử dụng vật liệu nhựa HDPE 
cao cấp. Đây là loại chất liệu nhựa tổng hợp mang 
lại những ưu điểm vượt trội hơn hẳn các loại chất 
liệu thông thường và đặc biệt là luôn bền đẹp dưới 
mọi tác động từ môi trường. 
Lớp sơn tĩnh điện nhiều màu sắc giúp bộ đu quay 
trường mầm non thoải mái lắp đặt ở ngoài trời mà 
không lo bạc màu hay han rỉ gây mất thẩm mỹ, nhờ 
đó, sản phẩm thường có tuổi thọ sử dụng lâu dài. 
Đu quay dạng mâm không đường ray chuẩn thông 
tư 32 đảm bảo độ ổn định và an toàn cao, hạn chế 
tối đa nguy cơ kẹp chân, kẹp tay hay tổn thương 
đến cho trẻ nhỏ. 

ĐK: 
1800mm 

3 
43
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Cầu 
thăng 
bằng cố 
định 

Sản phẩm được tạo thành từ khung sắt mạ kẽm sơn 
tĩnh điện với loại sơn chuyên dùng ngoài trời cho 
khả năng chịu nắng tốt, chống mài mòn và ít phai 
màu theo thời gian. Tấm gỗ nhựa là loại vật liệu 
mới được tạo gân đẹp mắt với bề mặt nhám giúp 
tăng độ bám, giảm trơn trượt trong quá trình vui 
chơi của các bé. 

Kích thước: 
250x70x95C
m 
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Cầu 
thăng 
bằng 
dao 
động 

Khung sắt sơn tĩnh điện 
Bậc bằng nhựa composite 

Kích thước: 
220 x 50 x 
90Cm 

3 
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Nhà 
bóng 

- Chất liệu: Khung thép ống sơn tĩnh điện nhiều 
màu, sàn bằng tôn, có mái che bằng composite. Cầu 
trượt bằng Composite 
- Màu sắc: Phối các màu 
- Quy cách : Hình lục giác, chứa bên trong lên đến 
3.000 quả bóng 
- Cầu trượt được sơn bằng nhựa bằng composite bả 
3 lớp chắc chắn, bền đẹp theo thời gian. Có rổ bóng 
được làm cách mặt đất 15cm đảm bảo không bị 
ngấm nước, luôn luôn giữ an toàn cho bé. 
– Kích thước: DK260*C280cm 
– Khung sắt sơn tĩnh điện, có lưới bảo vệ xung 
quanh. Mái và cầu trượt bằng composite bền đẹp. 
– Với màu sắc bắt mắt, nổi bật giúp kích thích thị 
giác, đặc biệt bộ đồ chơi này khuyến khích phát 
triển các kĩ năng vận động của bé, giúp bé phát triển 
thể chất 

Kích thước: 
DK260*C28
0cm 
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3 
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Bộ vận 
động 
liên 
hoàn 

Xích đu kèm cầu trượt, thang leo đa năng ngoài trời 
được làm từ chất liệu ống thép phi 60, đảm bảo chất 
lượng bền bỉ, an toàn. Và được sơn tĩnh điện 3 lớp 
cao cấp chống gỉ gét, bền bỉ khi lắp đặt ngoài trời. 
Sản phẩm được thiết kế cho 10 – 15 bé cùng chơi 1 
lúc, với các module trò chơi gồm: 2 ghế ngồi xích 
đu, 1 bộ thang leo cầu trượt đơn máng nhựa nhập 
khẩu; 1 xà đu thể chất; 1 bộ vách leo nhựa nhập 
khẩu; 1 bộ vách leo dây. Thiết kế chắc chắn, bền bỉ 
và chịu lực cực tốt. 

Kích thước: 
D600*R250
*C180cm 

3 
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9 

Bộ cầu 
trượt 
liên 
hoàn 

Cầu trượt liên hoàn ngoài trời 3 khối Cá Vàng mái 
Mèo, mái Thỏ được làm từ chất liệu sắt cho bộ 
khung, ống thép phi 90, dày 1,4mm. Được sơn tĩnh 
điện 3 lớp cao cấp, bền bỉ, chống gỉ gét cho sản 
phẩm tốt nhất. 
Với thiết kế đa năng gồm: 2 bộ nhà chòi mái Mèo, 
mái Thỏ nhựa nhập khẩu, 1 máng trượt đôi, 1 máng 
trượt ống, 1 máng trượt xoắn, 1 cầu thang sắt, 1 
thang leo đứng quả lô, cùng các vách trang trí, trang 
trí đầu cột hình lá cây, hình con bướm nhựa nhập 
khẩu. Các khối được kết nối với nhau bằng con Cá 
Vàng nhựa nhập khẩu. 

Kích thước: 
D740*R360
*C350cm 

3 
44
0 

Cỏ nhân 
tạo 
ngoài 
trời 

 Thảm cỏ nhân tạo 3cm dày 
Bao gồm thi công lắp đặt hoàn thiện 
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Xoong 
inox 
10L(size 
28cm) 

- Công nghệ mới 3 lớp liền thân: lớp trong là inox 
304, lớp giữa là nhôm, lớp ngoài inox 304. Dung 
tích 10L 
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Xoong 
inox 7L 
( Size 
26cm) 

- Công nghệ mới 3 lớp liền thân: lớp trong là inox 
304, lớp giữa là nhôm, lớp ngoài inox 304. Dung 
tích 7L 
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Xoong 
inox 5L 
(Size 
24cm) 

- Công nghệ mới 3 lớp liền thân: lớp trong là inox 
304, lớp giữa là nhôm, lớp ngoài inox 304. Dung 
tích 5L 
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44
4 

Ấm inox 
đựng 
sữa 5L 

Chất liệu inox bền chắc, khó gỉ sét 
Có tiếng còi báo hiệu khi nước sôi, tránh để quên 
Thích hợp cho mọi loại bếp  

  

2 
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Máy 
trộn bột 
10kg 

Điện áp 220V / 50Hz 
Công suất motor lồng quay 0.5kW (motor giảm tốc) 
Công suất motor càng đánh 1.5kW (Motor VTC Đài 
Loan, dây đồng 100%) 
Năng suất 10kg bột thành phẩm / mẻ 
Dung tích cối 70 lít 
Thời gian trộn 6 – 10 phút / mẻ 

  



244 
 

 

Chất liệu cấu tạo Inox 304 (cối trộn), thép sơn tĩnh 
điện (khung máy) 

2 
44
6 

Máy xay 
thịt công 
ngiệp 

Công Suất : 850W 
Điện Áp : 220V/50Hz 
Năng suất : 30 – 40Kg/h 
Vật liệu : Inox 
Mặt sàng : 6 – 8mm 
Ứng dụng : Xay thịt , xay cá, tôm, xay xôi, rau củ 
làm bánh 

  

2 
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Tủ sấy 
nồi 
xoong, 
bát đĩa 

Dung lượng: 600L 
Tần số: 50Hz 
Điện áp, công suất: 220V – 900W 
Nhiệt độ < =70°C 
Kết cấu: Cánh đơn, Cánh Kính 1 lớp 
Chế độ đốt bằng bóng halogen 
Khử khuẩn bằng ôzon. 
Tủ gồm 5 tầng giá sấy. 
Có núm điều chỉnh nhiệt độ sấy và cài đặt thời gian 
sấy 
Chất liệu : Inox 
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Khay 
xuất ăn 
inox 

 Kích thước: 28x22x4cm 
+ Chất liệu: inox 304 cao cấp bền đẹp an toàn thực 
phẩm 
+ Khay có nắp đậy bằng nhựa PP cao cấp 

  

 

Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như các 
tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalô (nếu có) quy định tại Chương V 
chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có 
thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalô khác miễn là nhà 
thầu chứng minh cho Chủ đầu tư thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương 
đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại Chương V. 

Thông số kỹ thuật chi tiết và các tiêu chuẩn chi tiết (khi cần thiết).  

[Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật] 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

1.3. Các yêu cầu khác 

Nhà thầu có các cam kết sau: 

- Chất lượng: Mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2024, 2025. 

- Hàng hóa phải có tem đảm bảo chất lượng của nhà sản xuất, nhà phân phối và 
ghi hạn sử dụng, nguyên vẹn sản phẩm. 
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- Hàng hoá đầy đủ giấy tờ CO, CQ (nếu có) và cung cấp các giấy tờ này khi 
thực hiện hợp đồng. 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của ký mã hiệu/ nhãn mác, nhãn hiệu, xuất 
xứ, hãng sản xuất của hàng hóa và các thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa dự 
thầu. 

- Không ghi cụm từ “tương đương” đối với các thông tin về hàng hoá. 

- Chịu trách nhiệm về pháp lý đối với nhà sản xuất và mọi chi phí liên quan khi 
thực hiện in Logo, thương hiệu trên hàng hoá (nếu có). 

- Đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển và lưu trữ. Hàng hóa đảm bảo 
mới, nguyên vẹn bao bì, không trầy xước khi giao hàng. 

- Có hàng hoá thay thế và các dịch vụ liên quan khác (nếu có) trong toàn bộ 
thời gian hàng hoá có hiệu lực bảo hành. Nhà thầu phải có cam kết có nhân sự sẵn 
sàng thực hiện các dịch vụ bảo hành hoặc dịch vụ sau bán hàng sau không quá 10 
ngày, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư. 

- Chi phí chào thầu: Đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo quy định hiện 
hành tại thời điểm mời thầu, chi phí vận chuyển, bốc dỡ, giao hàng, thiết kế in ấn 
(nếu có).   

Mục 2. Bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 

Nhà thầu cam kết đáp ứng theo các yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm sau: 

- Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu: được thực hiện trước khi giao hàng, thực 
hiện theo yêu cầu của hợp đồng và có thể do Đơn vị thử nghiệm độc lập có chức 
năng hợp pháp thực hiện. 

- Thử nghiệm: Căn cứ quy trình thử nghiệm được duyệt, nhà thầu cùng tư vấn 
giám sát (nếu có) thực hiện thử nghiệm, các giá trị thu được là một phần của công 
tác nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng. 

- Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng 
hóa được cung cấp tại nơi bàn giao để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật 
phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. 

- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc 
tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có 
trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết 
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để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có 
khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền 
tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên 
quan do Nhà thầu chịu. 

- Kiểm tra, thử nghiệm các nội dung đã hoàn thiện: được thực hiện khi đã lắp 
đặt hoàn chỉnh và được thực hiện tại vị trí công trường. Nhà thầu chịu tất cả chi phí 
có liên quan đến thực hiện thử nhiệm nghiệm thu, các thử nghiệm phục vụ nghiệm 
thu, vận hành và các công việc có liên quan đến công tác nghiệm thu. 

- Khi thực hiện kiểm tra và thử nghiệm, Nhà thầu không được miễn trừ nghĩa 
vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng 

- Mọi chi phí cho việc kiểm tra và thử nghiệm do nhà thầu chịu. 

- Trong thời gian thực hiện hợp đồng và bảo hành, Bên giao thầu có quyền 
khiếu nại với Nhà thầu do kết quả thử nghiệm nghiệm thu cho thấy hàng giao không 
đạt yêu cầu hoặc do phát hiện hàng hóa có sai sót mà trong lúc giao nhận chưa phát 
hiện được. Nếu kết quả thử nghiệm không đạt chất lượng, tất cả mọi chi phí thử 
nghiệm và các chi phí thiệt hại của Bên giao thầu đều do Nhà thầu chịu, bao gồm và 
không giới hạn các chi phí sau: thay thế, đền bù thiệt hại, thử nghiệm, vận chuyển, 
phạt hợp đồng. 

  


